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UY BAN NHAN DAN
TiNH BINH DUONG

S6:A 3 JuIQD-UBND

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - H\lnh phuc

Binh DU011g,ngay 2<6 thdng 5 ndm 2018

QUYETDJNH
V~ vi~c cong b8 tho tuc hanh chinh thuQc thAm quyen ghii quyet ciia Sir
Nong nghi~p va Ph at tri~n nong thonlUBND cip huy~nlUBND cip xii

tinh Binh Duong

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010IND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua
Chinh phu vS kiem soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/20 17/ND-CP ngay
07 thang 8 nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mQt s6 dieu cua cac Nghi
dinh lien quan d~n kiem soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu s6 02/2017 ITT -VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua
Van phong Chinh phu huang d~n vS nghiep vu kiem soat thu tuc hanh chinh;

Xet dS nghi cua Giam d6c Sa Nong nghi~p va Phat tri@nnong thon t~i To
trinh s6 715/TTr-SNN ngay 18 thang 4 nam 2018,

QUYETDJNH:

Di~u 1.Cong b6 kem thea Quy~t dinh mlY 190 thu t\lC hanh chinh thuQc
thAm quySn giai quy~t cua Sa Nong nghi~p va Phat tri@nnong thonlUBND cfip
huy~nlUBND cfip xa tinh Binh Duong (Clj, thi· 159 thu tlj,Chanh chinh thu9C
thdm quy~n gidi quyit cua cap tinh; 26 thu tlj,Chanh chinh thu9C thdm quy~n
gidi quyit cua cap huy?n va 05 thu tlj,Chanh chinh thu9C thdm quySn giai quy~t
cua cfip xa).

Di~u 2. Quy~t dinh nay co hi~u h,rcthi hanh k@tiI ngay ky va thay th~ cac
Quy~t dinh cua Uy ban nhan dan tinh Binh Duong vS cong b6 thu t\lC hanh
chinh thuQc thAm quySn giai quy~t cua SaNong nghi~p va Phat tri@nnong thon;
Uy ban nhan dan cfip huy~n; Uy ban nhan dan cfip xa tinh Binh Duong (Quyit
dtnh s6 1620IQD-VBND, ngay 071712014;Quyit dtnh s6 1700IQD-UBND, ngay
301612015; Quyit dtnh s6 3026IQD-UBND, ngay 0311112016; Quyit dtnh s6
3715IQD-UBND, ngay 3011212016; Quyit dtnh s6 3716IQD-UBND, ngay



3011212016; Quyit dinh sci 3714IQD-UBND, ngay 3011212016; Quyit dinh sci
967IQD-UBND, ngay 14/4/2017; Quyit dinh sci 966IQD-UBND, ngay
14/4/2017; Quyit dinh sci 1232IQD-UBND, ngay 16/5/2017; Qu I" : h sci
3106IQD-UBND, ngay 06/11/2017). .' . ~~

Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam dfc. '" >') , __,_ a
l!ghi~p va Phat trien nong thon; Giam doc c~c so, Thu twang cac ~:i;i' '
Uy ban nhan dan cac huyen, thi xii, thanh pho; Uy ban nhan dan cac X__a1 lffll"'.UII

thi tr~n va cac t6 clnrc ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi
dinh nay.z,

Noi nh~n:.Jf!:-
- Cue KSTTHC - VPCP;
- TT.TU, TT.HDND tinh;
- CT, cac PCT UBND tinh;
- NhuDi~u 3;
- LDVP, KSTT, KTN, Website;
- Trung tam Hanh ehinh cong tinh;
- LUll: VT, Hi~u~ ;C

Trin Thanh Liem
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THU TVC HANH CHiNH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CVA soNONG
NGHI¢P vA PHA.TTRIEN NONG THONrUY BAN NHAN DAN cAp HUY.¢NrUY

BAN NHAN DAN cAp xX TINH BiNH DUONG

(Ban hanh kern thea Quy~t dinh s6.!13'10IQD-UBND ngay .2g thang 5 ndm 2018
cua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Binh Duong)

PHA.NI. DANH Ml)C THV Tl)C HANH CHiNH

A. DANH MVC THV TVC HANH cHiNH cAp TINH (159 TTHC)

STTI Ten tho t1}Chanh chinh I Trang

I. Chi cue Chan nudi, Thu y va Thoy san: 51 TTHC

a) Llnh V1}'CTh u y

cfip, gia han Chimg chi hanh nghe thu y thuoc tham quyen C(Y quan quan ly

1 chuyen nganh thu y cfip tinh (gom tiem phong, chua benh, phdu thuat dong
1v~t; tu vfin cac hoat dong lien quan d~n linh VlJC thu y; kham benh, chan

doan benh, xet nghiem benh dong v~t; buon ban thuoc thu y)

cfip lai Chirng chi hanh nghe thu y (trong tnrong hQ'Pbi mat, sai sot, hu
2 hong; co thay d6i thong tin lien quan d~n ca nhan da duoc cfip Chung chi 6

hanh nghe thu y)

3 cfip, cap lai Gifiy chirng nhan di~u kien v~ sinh thu y 9

4 cfip Gifiy chung nh~n du di~u ki~n buon ban thu6c thli y 14

5 cfip gifiy xac nh~n nQi dung quimg cao thu6c thli y 18

6 cfip Gifiy chung nh~n C(Y sa an toan dich b~nh dQng v~t tren c;;tn 22

7 cfip Gifiy ch(mg nh~n C(Y sa an toan dich b~nh dQng v~t thuy san (d6i v6i C(Y
32sa nuoi tr6ng thuy san, C(Y sa san xufit thuy san gi6ng)

8 cfip gifiy chung nh~n C(Y sa an toan dich b~nh dQng v~t (tren c;;tnva thuy
38san) d6i v6i C(Y sa phai danh gia l;;ti

9 Cfip l;;tiGifiy chung nh~n C(Y sa an toan dich b~nh dQng v~t tren c;;tn 42

10 cfip l;;tiGifiy chung nh~n C(Y sa toan dich b~nh dQng v~t thuy san 47

11 cfip Gifiy chung nh~n C(Y sa an toan dich b~nh dQng v~t tren c;;tnd6i v6i C(Y
50sa co nhu cdu b6 sung nQi dung chung nh~n

12 cfip Gifiy chung nh~n C(Y sa an toan dich b~nh dQng v~t thuy san d6i v6i C(Y
54sa co nhu cdu b6 sung nQi dung chung nh~n
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Cllp lai Gilly chirng nhan co sa an toan dich benh dong v~t (tren can va thuy
san) d6i voi co sa c6 Gilly chirng nhan h~t hieu hrc do xay ra benh hoac

13 phat hien mam benh tai co sa da diroc clnrng nhan an toan hoac do khong 57
thuc hien giam sat, Illy mdu dung, du s6 hrong trong qua trinh duy tri di~u
kien co sa sau khi diroc chimg nhan

14 Cap giAy chirng nhan kiem dich dong v~t, san pham dong v~t tren can van
61chuyen ra khoi dia ban cAptinh

15 Cllp gilly chirng nhan kiem dich dong v~t, san pham dOng v~t thuy san v~n
67chuyen ra khoi dia ban cllp tinh

Ki~m dich d6i voi dOng v~t thuy san tham gia hOi cho, trien lam, thi dllu th~
16 thao, bi~u di~n ngh~ thu~t; san phAm dOng v~t thuy san tham gia hOi chQ', 73

tri~n lam

17 cAp l~i GiAy chung nh~n du di~u ki~n buon ban thu6c thu y 78

18 cAp d6i Gilly chung nh~n cO'sa an toan dich b~nh dOng v~t (tren c~n ho~c
81duai nu&c)

b) Linh VI)'C Quan Iy chAt hrQ'ng Nong Him san va thuy san

19 cAp Gilly chUng nh~n cO'sa du di~u ki~n an toan thlJc phAm d6i v&i cO'sa
85san xullt, kinh doanh nong Himthuy s~m.

Cllp l~i GiAy chUng nh~n cO'sa du di~u ki~n an toan thlJc phAm d6i v&i cO'
20 sa san xullt, kinh doanh nong lam thuy san (TruOng hQ'ptruac 06 thang tinh 91

d~n ngay Gilly chung nh~n ATTP h~t h~n).

Cllp l~i Gilly chUng nh~n cO'sa du di~u ki~n an toan thlJc phAm d6i v&i cO'

21 sa san xullt, kinh doanh nong lam thuy san (truOng hQ'PGiAy chung nh~n
97vdn con thai h~n hi~u IlJc nhung bi mAt, bi hong, thAt l~c, ho~c c6 SlJ thay

d6i, b6 sung thong tin tren GiAychung nh~n).

c) Linh VI)'C Nuoi trAng thuy san

22 Ki~m tra chllt IUQ'llggi6ng thuy san nh~p khAu (trir gi6ng thuy san b6 mt(
100chu IlJc)

23 cAp rna s6 nh~n di~n cO'sa nuoi va xac nh~n dang kY nuoi ca Tra thuang
104phAm

24 Cllp l~i rna s6 nh~n di~n cO'sa nuoi ca Tra thuang phAm 108

d) Linh vl)'c Khai thac va bao v~ nguAn 1Q'ithuy san

25 Cllp Gilly chUng nh~n dang ky tau ca khong thai h~n (d6i vai tau ca nh~p
111khau).
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26 CfrpGifry chirng nhan dang ky tim ca tarn thai (d6i voi tim ca nhap khau). 116

27 Xac nhan nguyen lieu thuy san khai thac. 120

28 Chung nhan thuy san khai thac. 124

29 Cap S6 danh ba thuyen vien tim ca. 134

30 Cfrp d6i va cfrP lai Gifry phep khai thac thuy san. 137

31 Chung nhan lai thuy san khai thac. 140

32 Dira tau ca ra khoi danh sach tau ca khai thac bfrt hQ'Pphap. 152

33 Nhap khau tau ca dll qua Slr dung, 154

34 Nhap khau tau ca d6ng maio 159

35 Xac nhan dang kY tau ca. 164

36 Cfrpvan ban chap thuan dong moi, cai hoan tau ca. 168

37 Cap Giay chirng nhan luu gift thuy sinh v~t ngoai lai. 171

38 Cfrp lai gifry phep khai thac thuy san. 175

39 Cfrp lai gifry clnrng nhan dang ky tau ca. 178

40 Cfrp gifry chirng nhan dang ky tau ca tarn thai. 182.

41 Cfrpgifry chirng nhan dang ky be ca. 186

42 Cfrp gifry chung nh~n dang ky tau ca d6ng mai. 190

43 Cfrp gifry chung nh~n dang ky tau ca d6i vai tau ca cai hoan. 194

44 Cfrp gifry chung nh~n dang ky tau ca chuy~n nhuQ11gquy~n So' hfru. 197

45 Cfrp gifry chung nh~n dang ky tau ca thuQc di~n thue tau trdn ho~c thue-mua
201tau.

46 Cfrp gifry chUng nh~n an toan ky thu~t tau ca. 205

47 Cfrp gifry phep khai thac thtiy san. 209

48 Cfrp gia h~n gifry phep khai thac thtiy san. 212

e) Linh vl}'cChan nuoi

49 Ti~p nh~n ban cong b6 hQ'Pquy 215

50 CfrpGifry chUng nh~n luu hanh tlJ do (Certificate of Free Sale- CFS) d6i vai 218

r"
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- - - - - --------------------

Giong v~t nuoi (bao g6m phoi, tinh, con giong v~t nuoi); Thirc an chan
nuoi, chftt b6 sung vao thirc an chan nuoi; Moi tnrong pha che, bao quan
tinh, phoi dong vat; V~t nr, h6a chftt chuyen dung trong chan nuoi.

Cap lai Gidy chirng nhan luu hanh tv do (Certificate of Free Sale-CFS) d6i

51 voi Giong v~t nuoi (bao g6m phoi, tinh, con giong v~t nuoi); Thirc an chan
221nuoi, chat b6 sung vao thirc an chan nuoi; Moi tnrong pha che, bao quan

tinh, phoi dong v~t; V~t nr, h6a chftt chuyen dung trong chan nuoi.

II. Chi cue Quan ly chAt hrong Nong Him san va Thuy san: 11 TTHC

52 Cftp Giay chirng nhan xuat xu (hoac phieu ki~m soat thu hoach) cho 10
224nguyen lieu nhuyen th~ hai manh vo.

53 Cftp d6i Phi~u kiem soat thu hoach sang Giay chirng nhan xuftt xu cho 10
228nguyen lieu nhuyen th~ hai manh vo.

54 Cftp Gifty xac nh~n ki~n thuc v~ an toc:mthlJc phfrm 230

55 Thu t\lC Cong b6 hqp quy d6i v6'i san phfrm trong lInh vlJc quan ly chftt
232lUQ1lgnong san va thuy san.

56 Xac nh~n nQi dung quang cao thlJc phAm lc1ndc1u 236

57 Xac nh~n ll;linQi dung quang cao thlJc 239

58 Cftp gifty chung nh~n ca sa du di~u ki~n an toan thlJc phfrm d6i v6'i ca sa
242san xuftt kinh doanh nong Himthuy san.

Cftp ll;liGifty chung nh~n ca sa du di~u ki~n an toan thvc phfrm d6i v6'i ca sa
59 ' ,

san xuat, kinh doanh nong Himt?uy san (TruOng hqp tru6'c 06 thang tinh den 249
ngay Giay chUng nh~n ATTP het hl;ln).

Cftp ll;liGi,ftychung nh~n ca sa du di~u ki~n an toan thlJc p~frm d6i v6'i ca

60 sa san xuat kinh doanh nong lam thuy san (TruOng hqp Giay chung nh~n
256v~n con thai hl;lnhi~u lIfc nhung bi mftt, hong, thftt Il;lChoi;ic c6 SlJthay d6i,

bo sung thong tin tren tren chung nh~n).

61 Ki~m tra chftt lUQ1lgmU6i nh~p khfru 259

62 Dang kY h6 trq vi~c ap d\lng Quy trinh thlJc hanh san xuftt nong nghi~p t6t
262(VietGAP) trong nong nghi~p, lam nghi~p va thuy san

III. Chi cyc Ki~m Him: 58 TTHC

a) Linh VlJCKi~m lam

Xac nh~n cua Chi C\lCKi~m lam d6i v6'i: lam san chua qua ch~ bi~n c6

63 ngu6n g6c tu rung tlJ nhien, nh~p khAu, sau xu ly tich thu; lam san sau ch~
265bi~n co ngu6n g6c tu rung tlJ nhien, nh~p khfru, sau xu ly tich thu; lam san

v~n chuy~n nQi bQ gifra cac di~m khong cung tren dia ban mQt tinh, thanh
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ph6 tnrc thuoc Trung irong; dong v~t nrng duoc gay nuoi trong mroc va b<)
phan, dfrn xuat cua chungf d6i voi dia phirong khong co Hat Ki~m lam)

64 Dong dfiu bua Ki~m lam 268

cfip gifiy chirng nhan dang ky trai nuoi sinh san, trai nuoi sinh tnrong, co
65 sa trong cfiy nhan tao cac loai dong vat, thirc v~t hoang da:quy dinh tai Phu 269

luc I cua CITES vi muc dich thuong mai

cfip gifiy clnrng nhan dang ky trai nuoi sinh san, nuoi sinh tnrong, co sa
66 trong cfiy nhan tao cac 10Md<)ngvat, thirc v~t hoang da:nguy cap, quy, hiern 274

thea quy dinh cua phap luat Viet Nam va Phu luc II, III cua CITES

67 cfip gifiy clnrng nhan trai nuoi dong v~t rung thong thuong vi muc dich
280thirong m~i

, , , ~

~68 Cap doi giay chung nh~n tr~i nuoi d<)ngv~t rung thong thuOng vi m\lc diclY
283thuong m~i .

cfip b6 sung gifiy chung nh~n tr~i nuoi d<)ngv~t rung thong thuOng vi m\l~
p

69 ~ 285dich thuong m~i ;J

70 cfip gifiy chung nh~n tr~i nuoi gfiu 287

71 cfip gifiy phep v~n chuy~n gfiu 290

72 Giao n<)pgfiu cho Nha nuoc 293

73 cfip Gifiy phep v~n chuy~n d~c bi~t 296

74 cfip gifiy phep khai thac d<)ngv~t rimg ill tlJ nhien khong vi m\lCdich thuong
298m~i tren cac lam ph~n clla cae Chllrimg thu<)cdia phuong quan ly

75 cfip gifiy phep khai thac d<)ngv~t rirng tu tll nhien vi m\lC dich thuong m~i
303tren cac lam ph~n clla cac Chllrung thu<)cdia phuong quan ly

76 Xac nh~n mfru v~t khai thac hi d<)ngv~t rung thong thuOng 307

Xac nh~n c~a Chi C\lCKi~m lam d6i voi cay can?, cay bong mat, cay c6 t~\l

77 co nguon goc khai thac tu rung tll nhien, rimg trong t~p trung; cay co nguon
309g6c nh~p khftu; cay xu ly tich thu(d6i voi dia phuong khong co H~t Ki~m

lam)

b) Linh V\fC Him nghi~p

78 Giao rung cho t6 chuc 311

79 Cho thue rung cho t6 chuc 314
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Thu h6i rung cua t6 chirc duoc Nha mroc giao rung khong thu ti~n sir dung
rung hoac diroc giao rung co thu tien sir dung rung rna tien do co nguon g6c
tir ngan sach nha mroc hoac duoc thue rung tra tien thue hang nam nay

80 chuyen di noi khac, d~ nghi giam dien tich rung hoac khong co nhu cfru sir 317
dung rung; chu rung tv' nguyen tra lai rung thuoc tham quyen UBND cfip
tinh (chu rung 1at6 chirc trong mroc, ngiroi Vi~t Nam dinh cu a mroc ngoai,
t6 chirc ca nhan mroc ngoai) (Di~m c, d khoan 1 Di~u 26,Luat Bao v~ va
PTR)

Thu h6i rung cua t6 chirc diroc Nh~ mroc giao rung kho~g thu tien s~ d\l~g

81 rung hoac ducc giao rung co thu tien sir dung rung rna tien do co nguon goc 319tir ,ngan sach ~a mroc hoac duoc thue rung tra ti~n thue han,g nam nay giai
the, pha san (diem c, khoan 1Dieu 26,Lu~t Bao v~ va phat trien rung)

Thu h6i rung d6i v6i cac truang hQ'P:RUng duQ'cnha nu6c giao, cho thue co
thai h~n rna khong duQ'cgia h~n (quy dinh t~i di~m d khoan 1Di~u 26 Lu~t

82 Bao v~ va phat tri~n rUng) thuQc thAm quy~n UBND dp tinh (d6i v6i chu 320
rung 1a t6 chilc trong mr6c, nguai Vi~t Nam dinh cu a nu6c ngoai, t6 chilc,
ca nhan nu6c ngoai)

Thu h6i rung d6i v6i cac truang hQ'Pquy dinh t~i di~m e, g, h va di~m i

83 100an 1 Di~u 26 Lu~t ~ao v~ va phat tri~n rUng thuQc thAm quy~n UBND 322
cap tinh (chu rung 1a to ch(rc trong nu6c, nguai Vi~t Nam dinh cu a nu6c
ngoai, t6 chilc, ca nhan nu6c ngoai)

Thu h6i rung d6i v6i cac truang hQ'Pquy dinh t~i di~m a va di~m b khoan 1

84 Di~u 26 Lu~t bao v~ va phat tri~n rung va khoan 2 Di~u 26 Nghi dinh s6 32523/2006/ND-CP thuQc thAmquy~n cua UBND cfip tinh (Truang hQ'Pthu h6i
rUng chua co dlJ an dfru tu)

85 ThAm dinh, trao d6i, mua, ban, t(lng cho, thue, 1uu gift, v~n chuy~n m~u v~t 327
cua loai thuQc Danh m\lc loai Uti tien bao v~

86 TrQ'cfrP g~o cho d6ng bao dan tQc thi~u s6 t~i ch6 a mi~n nui tr6ng rung 330
thay th~ nuang r~y

87 ThAll! dinh, phe duy~t phuang an tr6ng rung m6i thay th~ di~n tich rung 335
chuyen sang sir d\lng cho m\lc dich khac

88 Cong nh~n cay trQi (cay m~) 340

89 Cong nh~n rung gi6ng chuy~n hoa 343

90 Cong nh~n lam phfrn tuy~n ch9n 346

91 Cong nh~n vuan cay dfru dong 349

92 Cong nh~n rung gi6ng cay tr6ng lam nghi~p 352

93 Cfrp gifry chilng nh~n ngu6n g6c 10 cay con 355
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94 Cftp gifty chirng nhan nguon g6c 10 giong 357

95 Thc1m quyen va phe duyet h6 so cai tao rung (d6i voi t6 chirc khac va h<)gia
359dinh, ca nhan, cong d6ng dan cu thon thuoc tinh quan ly)

Cong nhan giong cay trong lam nghiep moi tai tinh, thanh ph6 tnrc thuoc
96 Trung irong (d6i voi giong moi dang ky cong nhan ap dung chi tren dia ban 363

cua mot tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong)

97 Cftp phep khai thac chinh, t?n dung, t?n thu g6 rung trong trong rung phong 369h<)cua t6 chirc

98 Phe duyet h6 so thiet k~ va cftp phep khai thac g6 rung trong phong h<)do 371Nha mroc dc1utu cua cac t6 chuc thu<)ctinh

99 Phe duy~t h6 sO'thi~t k~ va cftp phep khai thac g6 rung tr6ng phong h<)do
373Ban quan 1yho~c ben khoan tv dc1utu cua cac t6 chuc thu<)ctinh

100 Phe duy~t h6 sO' thi~t k~ va cftp phep khai thac t?n d\lng g6 trong rung
374phong h<)khi chuy~n m\lCdich Slr d\lng rung cua cac t6 chuc thu<)ctinh

101 Phe duy~t h6 sO'thi~t k~ va cftp phep khai thac t?n d\lng g6 trong rung san
375xuftt 1arung tv nhien cua cac t6 chuc thu<)ctinh

102 Phe duy~t h6 sO'thi~t k~ va cftp phep khai thac, t?n thu g6 trong rung phong
376h<)1arung tv nhien d6i v6i cac t6 chuc

103 Phe duy~t h6 sO'thi~t k~ va cftp phep t?n thu g6 n~m trong rung san xuftt 1a
377rUng tv nhien cua t6 chuc

Cftp phep khai thac, t?n d\lng, t?n thu cac 10:;tilam san ngoai g6 khong thu<)c
104 10ai nguy cftp, quy, hi~m, 10ai duQ'c Lam nghi~p Uti tien bao v~ theo quy 378

dinh cua phap 1u?t trong rung phong h<)cua t6 chuc

105 Khoi ph\lc hi~u 1vc thi hanh Quy~t dinh cong nh?n ti~n b<)ky thu?t thu<)c
381thc1mquy~n tinh

106 Cho phel? chuy~n d6i m\lc ~ich Slr d\lng gifra 3 10:;tirung d6i v6i nhfrng khu
382rung do Uy ban nhan dan cap tinh xac l?p

107 Cftp phep khai thac chinh g6 rung tv nhien 384

108 Cho phep tr6ng cao su tren dftt rung tv nhien, rung tr6ng b~ng v6n ngan
386sach, v6n vi~n trQ'khong ho~ml:;tid6i v6i t6 chuc

109 H6 trQ'dc1utu trung tam san xuftt gi6ng cay rung chftt 1uQ'llgcao. 387

110 Phe duy~t h6 sO'va cftp phep khai thac g6 trong rung phong h<) 1a rung
389khoanh nuoi do chi'! rung t\1'dc1utu cua t6 chuc (m\lc dich thuang m:;ti)
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111 Phe duyet h6 sa thiet k~ va dip phep khai thac g6 trong rirng phong hQ la nrng 390khoanh nuoi do nha mroc dfiu tu vim cua cac t6 chirc

112 Huy bo chirng chi cong nhan nguon giong (5 loai: cay troi, lam phan tuyen 391chon, rirng giong chuyen hoa, rung giong trong, viron cay dfiu dong)

113 C~p gi~y chirng nhan dti di~u kien san xu~t kinh doanh giong cay trong lam 392nghiep chinh

114 Thong bao dong cira rung khai thac g6 395

115 Thftm dinh, phe duyet D~ an sap xep, d6i moi cong ty nong , Him nghiep 396thuoc Uy ban nhan dan tinh

116 Thftm dinh, phe duyetc phuong an quan ly nrng b~n virng cua chu rung la t6 405chirc.

C~p phep khai thac, t~n dung, t~n thu cac loai lam san ngoai g6 khong thuoc
117 loai nguy c~p, quy, hi~m, loai dUQ"cuu tien bao v~ thea quy dinh ctia phap 438

lu~t trong rUng san xu~t, rUng phong h(>

118 Mi~n, giam chi tra dich V\l moi trucmg rung (d6i v6i t6 chuc, ca nhan sir 441d\mg DVMTR nAmtrong ph~m vi m(>ttinh)

119 N(>pti~n tr6ng rung thay th~ v~ Quy bao v~ va phM tri~n rung tinh 443

120 Di~u chinh thi~t k~, dl,l toan cong trinh lam sinh (d6i v6i cong trinh lam sinh 444thu(>cdlJ an do Chti tich UBND c~p Hnh Quy~t dinh dfiu tu.

IV. Chi C1}CTrAng trQt va Bao v~ th1}'cv~t: 19 TTHC

a) Linh V1}'C:Bao v~ th1}'cv~t

121 Thti t\lC c~p gi~y chung nh~n ki~m dich thl,lc v~t d6i v6i cac 10 v~t th~ v~n 470chuy~n tu vung nhi€m d6i tUQ"llgki~m dich thl,lc v~t

122 Thu t\lCc~p Gi~y chung nh~n dti di~u ki~n buon ban thu6c bao v~ thl,lc v~t 473

123 Thti t\lC c~p l~i Gi~y chUng nh~n dti di~u ki~n buon ban thu6c bao v~ thl,lc 478v~t

124 Thti tl)Cc~p Gi~y phep v~n chuy~n thu6c bao v~ thl,lc v~t 484

Thti t\lC c~p Gi~y xac nh~n n(>idung quang cao thu6c bao v~ thl,lc v~t v6i

125 quang cao tren bao chi, trang thong tin di~n tir, thi~t bi di~n tir, thi~t bi dfiu 488cu6i va c~c thi~t bi vi€n thong khac, cac san phftm in, ban ghi am, ghi hinh
va cac thiet bi cong ngh~ khac ctia dia phuang

b) Linh V1}'C:TrAng trQt

i-
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126 Thu tuc cdp Giay xac nhan kien thirc v€ an toan thirc pham 490

127 Thu tuc cftp Giay chirng nhan an toan thirc pham (cho CCYsa san xuat; san 493xuat va SCYch~ rau, qua, che).

128 Thu tuc cdp lai Gidy chirng nhan an toan thuc pham (cho CCYsa san xuat; san 499xUdtva SCYche rau, qua, che).

Thu tuc cdp lai Giay clnrng nhan an toan thirc pham d6i voi tnrong hQ'P

129 Giay clnrng nhan ATTP v~n con thai han hieu hrc nhung bi mat, bi hong, 505thdt IC;lC,hoac co su thay d6i, b6 sung thong tin tren Gidy chirng nhan ATTP
(cho CCYsa san xuat; san xuat va SCYche rau, qua, che).

130 Thu tuc Cong nhan cay dAudong (d6i voi giong cay cong nghiep va cay an 510qua lau nam)

131 Thu t\lCCong nh~n IC;licay dAudong (d6i voi giong cay cong nghi~p va cay 513an qua Iau nam)

132 Thu t\lC Cong nh~n vuan cay dAu dong (d6i vai gi6ng cay cong nghi~p va 516cay an qua Iau nam)

133 Thu t\lC Cong nh~n IC;livuan cay dAu dong (d6i vai gi6ng cay cong nghi~p 519va cay an qua Iau nam)

Thu t\lC ti~p nh~n cong b6 hQ'Pquy d6i vai san phdm, hang hoa, dich V\l,
134 qua trinh, moi truang thuQc phC;lmvi quan Iy cua BQ Nong nghi~p va PhM 522

tri€n nong thon (Thu6c bao v~ th\lc v~t, Phan bon, Gi6ng cay tr6ng).

c) Linh V1!C: Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon

135 Cdp Gidy chung nh~n du di€lI ki~n san xudt phan bon d6i vai CCYsa chi hOC;lt
526dQng dong goi phan bon

136 Cdp IC;liGidy chung nh~n du di€u ki~n san xudt phan bon d6i vai CCYsa chi
532hOC;ltdQng dong goi phan bon.

137 Cdp Gidy chung nh~n du di€lI ki~n buon ban phan bon 540

138 Cftp IC;liGifty chung nh~n du di€lI ki~n buon ban phan bon. 544

139 Xac nh~n nQi dung quang cao phan bon va dang ky hQi thao phan bon. 548

v. Chi cl}c Thuy IQi(08 TTHC)

Thu t\lCCdp gidy phep cho cac hOC;ltdQng giao thong v~n tai cua xe CCYgiai
140 trong phC;lmvi bao v~ cong trinh thuy Iqi thuQc thdm quy€n giai quy~t cua 551

UBND cac tinh, thanh ph6 tr\lc thuQc Trung ucrng.

141 Thu t\lC Cdp gidy phep cho cac hOC;ltdQng trong phC;lmvi bao v~ cong trinh
554thuy Iqi duqc quy dinh tC;likhoan 1,2, 6, 7, 8, 10 Di€u 1 Quy~t dinh s6
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55/2004/QD-BNN ngay 01/1112004 thuoc tham quyen giai quyet cua UBND
cac tinh va thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong.

Thu tuc cAp giAyphep cho hoat dQng nl, min va cac hoat dong gay nl,
142 khong gay tac hai khac trong pham vi bao v~ cong trinh thuy IQ'ithuoc tham 557

quyen giai quyet cua UBND cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong.

143 Thu tuc C~p giAyphep cho hoat dong trong cay lau nam thuoc loai r~ an sau 560tren 1m trong pham vi bao v~ cong trinh thuy IQ'i.

Thu tuc cAp giAyphep cho viec khai thac cac hoat dong du lich, th~ thao co
muc dich kinh doanh; hoat dong nghien ciru khoa h9C lam anh hirong d~n v~n

144 hanh, an toan cong trinh va cac hoat dong kinh doanh dich V\l trong phc;tmvi 563
bao v~ cong trinh thuy IQ'ithuQc thAmquy~n giai quy~t cua UBND cac tinh va

~thanh ph6 tIVCthuQcTrung uong -z,.

Thu tvc C~p gi~y phep xa nu6c thai vao h~ th6ng cong trinh thuy IQ'ithuQc Il~145
thAmquy~n giai quy~t cua UBND cac tinh, thanh ph6 tIVc thuQc Trung uong. ~ 66

~
Thu t\lC Gia hc;tn,di~u chinh nQi dung gi~y, phep ~ho cac ho~t dQng trong

146 phc;tmvi bao v~ cong trinh thuy IQ'ithuQc tham quyen giai quyet cua UBND 569
cac tinh, thanh ph6 tIVc thuQc Trung uong.

Thu t\lC Gia hc;tn,di~u chinh nQi dung gi~y phep xa nu6c thai vao h~ th6ng
147 co~g trinh thuy IQ'ithuQc thAm quy~n giai quy~t cua UBND cae tinh, thanh 572

pho tn,ICthuQc Trung uong.

VI. Chi c\lc Phat tri~n nong thon (08 TTHC)

148 Cong nh~n danh hi~u "'Ngh~ nhan tinh Binh Duong" 575

149 Cong nh~n danh hi~u "'ThQ'gioi tinh Binh Duong" 587

150 Cong nh~n danh hi~u "'Nguai co cong dua ngh~ m6i v~ dia phuong" 600

151 Thu h6i giAycong nh~n danh hi~u "'Ngh~ nhan tinh Binh Duong", "'ThQ'gioi
612tinh Binh Duong", "'Nguai co cong dua ngh~ m6i v~ dia phuong"

152 Cong nh~n ngh~ truy~n th6ng 613

153 Cong nh~n lang ngh~ 615

154 Cong nh~n lang ngh~ truy~n th6ng 617

155 T~u h6i giAy cong nh~n ngh~ truy~n th6ng,lang ngh~, lang ngh~ truy~n
620thong

VII. Kh6i van phong S6': 01 TTHC

156 Thu t\lC xet duy~t cac phuong an vay v6n theo Quy~t dinh s6 04/20l6/QD-
621UBND, ngay 17/02/2016 cua Uy ban nhan dan tinh Binh Duong
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VIII. Ban Quan ly rung phong hQ nui c~u - DAu Ti~ng: 03 TTHC

157 Khoan rirng, vuon city va dien tich mat mroc 6n dinh lau dai d6i voi hQ gia 626dinh, ca nhan

158 Khoan rung, vuon cay va dien tich m{ltmroc 6n dinh lau dai d6i voi cong 629
d6ng dan cu thon

159 Khoan cong viec va dich vu 632

B. DANH Ml)C THU Tl)C HANH cHiNH cAp HUY-E:N(26 TTHC)

STT Ten thii tuc hanh chinh Trang

I. Linh v'!c Quan ly chit hrong: 04 TTHC (Chi cue Quan ly chit Imlng
nong Himsan va thiiy san)

1 Cfrp Giay xac nhan ki~n thirc v~ an toan thirc pham 637

2 Cfrp gifry chirng nhan co So' du dieu kien an toan thuc pham d6i voi co 641So' san xuat kinh doanh nong lam thuy san

Cfrp lai Gifry chirng nhan co So' du di~u kien an toan thuc pham d6i v6i
3 cO' So' san xufrt kinh doanh nong lam thuy san (TruOng hQ'p tru6c 06 646

thang tinh d€n ngay Gifry chung nh~n ATTP h€t hl;ln.

Cfrp ll;liGifrYchUng nh~n cO'So' du di~u ki~n an toan thlJc phAm d6i v6i

4 cO'So' san xufrt kinh doanh nong lam thuy san (TruOng hqp GifrYchUng 651nh~n vdn con thai hl;lnhi~u IlJc nhung hi mfrt, hong, thfrt Il;lCho{lc co SlJ
thay d6i, h6 sung thong tin tren tren chung nh~n).

II. Linh v'!c phat tri~n nong thon: 04 TTHC (Chi cyc Phat tri~n nong
thon)

5 Cong nh~n danh hi~u "Ngh~ nhan tinh Binh Duang" 654

6 Cong nh~n danh hi~u "ThQ'gioi tinh Binh Duang" 667

7 Cong nh~n danh hi~u "Nguai co cong dua ngh~ m6i v~ dia phuang" 681

Thu h6i gifry cong nh~n danh hi~u "Ngh~ nhan tinh Binh Duang",
8 "ThQ' gioi tinh Binh Duang", "Nguai co cong dua ngh~ m6i v~ dia 695

phuang"

III. Linh v'!c Ki~m Him: 18 TTHC (Chi cyc Ki~m Him)

9 Cho phep tr6ng cao su tren dfrt rung tlJ nhien, rung tr6ng h~ng v6n
696ngan sach, v6n vi~n trQ'khong hofm ll;lid6i v6i cac chu rung la hQ gia
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dinh, ca nhan, cong d6ng dan cu thon.

Phe duyet h6 sa va clip phep khai thac t~n dung g6 tren dlit rung tv
10 nhien chuyen sang trong cao su cua cua hQ gia dinh, ca nhan, cong 697

d6ng dan cu thon.

11 clip phep khai thac g6 rung tv nhie~ phuc vu nhu cAuthiet y€u cua chu 698rung la hQgia dinh, ca nhan, cong dong

12 clip phep khai thac chinh, t~n dung, t~n thu g6 rung ,tr6ng trong rung 701phong hQcua chu rung la hQgia dinh, ca nhan, cong dong

clip phep khai thac, t~n dung, t~n thu cac loai lam san ngoai g6 khong

13 thuoc loai nguy clip, quy, hiem, loai duoc Uti tien bao v~ theo quy dinh
705cua phap luat trong rung phong hQcua hQgia dinh, ca nhan, cong dong

dan cu thon

14 Xac nhan m§.uv~t khai thac la dong v~t rung thong thuong 708

15 clip giliy chung nh~n tr~i nuoi dQng v~t rung thong thu6ng vi mvc dich
710thuang m~i

16 clip d6i giliy chung nh~n tr~i nuoi dQng v~t rung thong thu6ng vi mvc
713dich thuang m~i

17 clip b6 sung giliy chung nh~n tr~i nuoi dQng v~t rung thong thu6ng vi 715mvc dich thuang m~i

18 Di~u chinh thi€t k€, dlJ toan cong trinh lam sinh (d6i v6i cong trinh lam
717sinh thuQc dv an do Chu tich UBND clip huyen, UBND clip xa dAutu

19 Giao rung cho hQgia dinh, ca nhan 745

20 Giao rung cho cQng d6ng dan cu thon 748

21 Thue rung d6i v6i hQgia dinh, ca nhan 751

Thu h6i rung cua hQ gia dinh, ca nhan va cQng d6ng dan cu thon duQ'c
Nha nu6c giao rung khong thu ti~n su dVng rung ho~c duQ'c giao rUng

22 co thu ti~n su dVng rung rna ti~n do co ngu6n g6c tu ngan sach nha nu6c
754ho~c duQ'c thue rung tra ti~n thue hang nam nay chuy~n di nai khac, d~

nghi giam di~n tich rUng ho~c khong co nhu cAusu dVng rung; chu rUng
tl)' nguy~n tra l~i rUng thuQc thtlm quy~n UBND clip huy~n

23 Dong dliu bila ki~m lam 755

24 clip giliy phep v~n chuy~n gliu 756

Xac nh~n cua H~t Ki~m lam d6i v6i: lam san chua qua ch€ bi€n co
25 ngu6n g6c tu rung tl)' nhien, nh~p khtlu, sau xu ly tich thu; lam san sau 759

ch€ bi€n lam san sau ch€ bi€n co ngu6n g6c tu rUng tl)' nhien, nh~p khtlu,
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sau xu ly tich thu; him san v~n chuyen n<)ib<)gitra cac di~m khong cung
tren dia ban mot tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong; dong v~t rirng
diroc gay nuoi trong mroc; b<)phan, dftn xuelt cua chung

Xac nhan cua Hat Ki~m lam d6i voi cay canh, cay bong mat, cay c6
26 thu co nguon g6c khai thac nr rung nr nhien, rung trong t~p trung; cay 761

co nguon g6c nhap khau hQ'Pphap; cay xu ly tich thu.

C. DANH Ml)C THU Tl)C HA.NH CHiNH cAp xX (05 TTHC)

STT Ten thii tuc hanh chinh ~ang

I. Linh V\fC Bao v~ thuc vit: 02 TTHC (Chi C\lC TrAng trot va Bao v~
~~
'. -z,.

thuc vit) . -:r..,
~1;iU1 Thu tuc Xac nhan hoat d<)ngdich vu bao V~thirc v~t ijjs:

2 Thu tuc dang ky chuyen d6i co celu cay trong tu tr6ng lila sang tr6ng
~cay hang nam hoi;ictr6ng lila k€t hQ'Pnuoi tr6ng thuy san tren delt lila

II. Linh V\fC Ki~m Him: 03 TTHC (Chi C\lC Ki~m lam)

Dang ky khai thac t~n d\lng g6 tren delt rung tr6ng b~ng v6n t\1'co khi
3 chuyen sang tr6ng cao su cua t6 chuc, h<)gia dinh, ca nhan, cong d6ng 771

dan cu th6n.

4 X~c nh~n c~a Uy ban nhan dan celp xii d6i vcri lam san chua qua ch€ 772bien co nguon goc khai thac tu rirng W nhien

Xac nh~n ~ua Uy ban ,nhan, dan ccip xii d6i vcri cay canh, cay b?ng
mat, cay co th\l co nguon goc khai thac tu vUCm,trang tr~i, cay trong

5 phan tan cua t6 chuc; cay co ngu6n g6c khai thac tu rung t\1'nhien, 775
rung tr6ng t~p trung, vuCmnha, trang tr~i, cay phan tan cua c<)ngd6ng
dan cu, h<)gia dinh, ca nhan.

Ph\l l\lc: Gia cucrc va chinh sach mi~n, giam gia cucrc dich V\l nh~n gui h6
sO",chuyen tra k€t qua giai quy€t thu t\lC hanh chinh qua dich V\l buu chinh
cong ich ban hanh kem theo Quy€t dinh s6 1268/QD-BDVN cua T6ng Cong 778
ty Buu di~n Vi~t Nam, ngay 11 thang 11 nam 2017 dinh kem theo sau n<)i
dung Quyet dinh nay.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG 
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/ỦY 

BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370 /QĐ-UBND ngày  28  tháng 5 năm 
2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (26 TTHC) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

I. Lĩnh vực Quản lý chất lượng: 04 TTHC (Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản) 

 

1 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 637 

2 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 
sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

641 

3 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 
tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn. 

646 

4 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng 
nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự 
thay đổi, bổ sung thông tin trên trên chứng nhận). 

651 

II. Lĩnh vực phát triển nông thôn: 04 TTHC (Chi cục Phát triển nông 
thôn) 

 

5 Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 654 

6 Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 667 

7 Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 681 

8 
Thu hồi giấy công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 
“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” 

695 

III. Lĩnh vực Kiểm lâm: 18 TTHC (Chi cục Kiểm lâm) 

9 
Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn 
ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. 

696 



2 

10 
Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự 
nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công 
đồng dân cư thôn. 

697 

11 
Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ 
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

698 

12 
Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng 
phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

701 

13 

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không 
thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định 
của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư thôn 

705 

14 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường  708 

15 
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích 
thương mại  

710 

16 
Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 
đích thương mại 

713 

17 
Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi  động vật rừng thông thường vì 
mục đích thương mại 

715 

18 
Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm 
sinh thuộc dự án do Chủ tịch ỦBND cấp huyên, UBND cấp xã đầu tư  

717 

19 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 745 

20 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 748 

21 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân 751 

22 

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được 
Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng 
có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước 
hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề 
nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng 
tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 

754 

23 Đóng dấu búa kiểm lâm 755 

24 Cấp giấy phép vận chuyển gấu 756 

25 

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với:  lâm sản chưa qua chế biến có 
nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau 
chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, 
sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng 
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3 

trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng 
được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng 

26 
Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ 
thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây 
có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05 TTHC) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 02 TTHC (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật) 

 

1 Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 765 

2 
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng 
cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa 

768 

II. Lĩnh vực Kiểm lâm: 03 TTHC (Chi cục Kiểm lâm) 

3 
Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi 
chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng 
dân cư thôn. 

771 

4 
Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế 
biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên 

772 

5 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng 
mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng 
phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, 
rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình, cá nhân. 

775 

Phụ lục: Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ 
sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 đính kèm theo sau nội 
dung Quyết định này. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY 
BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN: 26 TTHC 

I. Lĩnh vực Quản lý chất lượng: 04 TTHC (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và thủy sản) 

1. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

- Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
gửi 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ). 

Bước 2: Xử lý hồ sơ:  

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy 
xác nhận, Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố lập kế hoạch và gửi thông báo thời gian tiến 
hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức. 

Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực 
phẩm, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người đạt trên 80% số 
câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên 
ngành. 

Bước 4: Tổ chức đến ngày hẹn trong phiếu, đến tại nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.  

- Cách thức thực hiện  

Nộp trực tiếp, gửi qua Fax, E­mail, mạng điện tử; qua đường bưu điện (sau đó gửi hồ sơ bản 
chính). 

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ đối với tổ chức: 

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; 

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của 
chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu 
xác nhận của tổ chức); 

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

- Thành phần hồ sơ đối với cá nhân: 

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân; 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d. Thời hạn giải quyết 

­ 10 (mười) ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến 
hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ); 

­ 03 (ba) ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
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f. Cơ quan thực hiện TTHC 

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố. 

­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố. 

­ Cơ quan phối hợp: Không.  

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
(thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp). 

h. Phí, lệ phí: Áp dụng theo Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 
chính. 

­ Phí xác nhận kiến thức 30.000 đồng/lần/người. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

- Đối với tổ chức: 

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Phụ lục 4 (Mẫu 01a) Thông tư 
liên tịch số 13/2014/TTLT­BYT­BNNPTNT­BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; 

+ Bản danh sách các đối tượng xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Phụ lục 4 
(Mẫu 01b) Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT­BYT­BNNPTNT­BCT ngày 9/4/2014 của Bộ 
Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương. 

- Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Phụ lục 4 
(Mẫu 01a) Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT­BYT­BNNPTNT­BCT ngày 9/4/2014 của Bộ 
Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.  

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC 

­ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT­BYT­BNNPTNT­BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y 
tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối 
hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 

­ Quyết định số 2316/QĐ­BNN­QLCL  ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản; 

­ Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 

của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
 

Kính gửi: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố............ 
 

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ....................................................................................................  
Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số: ...............................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Mã số (nếu có): ......................................................................................................................  
Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:.......................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Điện thoại: ...................................... , Fax .......................... , Email:.......................................  
Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài 
liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội 
dung của tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 
 
               (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). 
 
 
 ..............., ngày..........tháng........năm ........... 

Đại diện Tổ chức/cá nhân 
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 01b:Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y 
tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương) 

 
Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức 

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm) 
 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND 
Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       

 
 
 ......................, ngày........tháng.......năm.......... 

Đại diện Tổ chức xác nhận 
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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2. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

- Trình tự thực hiện 

­ Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm tại Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân nhân 
huyện/thị/thành phố, Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).  

­ Bước 2: Xử lý hồ sơ 

+ Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ Ủy ban nhân nhân huyện/thị/thành phố thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu 
còn thiếu. 

+ Thông báo kết quả kết quả xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo thời gian kiểm tra cho tổ chức xin cấp Giấy giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 

­ Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở 

+ Thẩm tra hồ sơ xếp loại: Đối với cơ sở đã được kiểm tra xếp loại. 

+ Kiểm tra thực tế tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại. 

+ Thẩm tra hồ sơ trường hợp hồ sơ chưa đủ căn cứ. 

­ Bước 4: Tổ chức hoặc cá nhân, đến ngày hẹn trong phiếu, đến tại nơi nộp hồ sơ nhận 
kết quả. Nếu không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp; Fax, E­mail, Đăng ký trực tuyến (mạng 
điện tử); Qua đường bưu điện. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

 - Thành phần hồ sơ: 

­ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phụ lục VI Ban hành kèm theo 
thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

­ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành 
nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối 
với tàu cá lắp máycó tổng công xuất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu; 

­ Bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm phụ lục VII Ban hành kèm theo thông 
tư số 45/2014/TT­BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

­ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp 
giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;  

­ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở 
y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ (có xác nhận của cơ sở sản xuất kinh doanh).  

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết 
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­ Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo cho đơn vị bổ 
sung hồ sơ nếu còn thiếu. 

­ Xử lý kết quả kiểm tra thẩm định:Trong vòng 15 ngày làm việc Cấp giấy chứng nhận 
hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy. 

- Cơ quan thực hiện TTHC: 

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố. 

 ­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố. 

­ Cơ quan phối hợp: Không.  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

­ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại phụ lục VI Ban hành kèm theo 
thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT; 

­ Bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở theo phụ lục VII 
ban hành kèm theo thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT. 

- Phí, lệ phí: Áp dụng theo Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 
chính. 

­ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 700.000đồng/cơ sở. 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

 ­ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh 
nông lâm thủy sản (Thời hạn hiệu lực: 3 năm). 

- Điều kiện thực hiện TTHC: 

Đối với Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu phải có yêu cầu của nước nhập khẩu kiểm tra, 
chứng nhận ATTP. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Nghị định số 15/2018/NĐ­CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của luật an toàn thực phẩm; 

­ Thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; 

­ Quyết định số 2316/QĐ­BNN­QLCL  ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản; 

­ Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp.
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Phụ lục VI 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45 /2014/TT-BNNPTNT ngày 03 /12/2014) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày……tháng…….năm ……. 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Kính gửi: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố…….. 
 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ........................................................................................  
2. Mã số (nếu có):  .................................................................................................................  
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
4. Điện thoại ...............................Fax..................................... Email .....................................  
5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:số……………………………ngày 
cấp…………………………………, cơ quan cấp………………………………… 
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:.........................................................................................  
Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.  
  

Hồ sơ gửi kèm: 
­ 
­ 
 

Đại diện cơ sở 
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Phụ lục VII 

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, 
TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC 

PHẨM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45 /2014/TT-BNNPTNT ngày 03 /12/2014) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                       ………, ngày……tháng…….năm … 

 
BẢN THUYẾT MINH 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm 
 
I- THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ........................................................................................  
2. Mã số (nếu có): ..................................................................................................................  
3. Địa chỉ: ..............................................................................................................................  
4. Điện thoại: ..............................Fax: ................................... Email: ....................................  
5. Loại hình sản xuất, kinh doanh  
DN nhà nước     DN 100% vốn nước ngoài   �    
DN liên doanh với nước ngoài   �    DN Cổ phần    �  
DN tư nhân     �  Khác      �   
      (ghi rõ loại hình) 
6. Năm bắt đầu hoạt động:.....................................................................................................  
7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:..................................................  
 ...............................................................................................................................................  
8. Công suất thiết kế: .............................................................................................................  
9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): .........................................  
 ...............................................................................................................................................  
10. Thị trường tiêu thụ chính:................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT Tên sản phẩm sản 
xuất, kinh doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa 
vào sản xuất, kinh doanh 

Cách thức đóng gói 
và thông tin ghi trên 

bao bì Tên nguyên liệu/ 
sản phẩm 

Nguồn gốc/ 
xuất xứ 

     
     
     

 
III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
1. Nhà xưởng, trang thiết bị: 
­ Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..  m2, trong đó: 
+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm:……………   m2 
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh:….……………………   m2 
+ Khu vực đóng gói thành phẩm:……………………….   m2 
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+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:………………….  m2 
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:…….……………   m2 
­ Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 
2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công suất 
Năm bắt đầu 

sử dụng 
     
     

3. Hệ thống phụ trợ: 
­ Nguồn nước đang sử dụng: 
 Nước máy công cộng      □                  Nước giếng khoan   □ 
 Hệ thống xử lý:       Có    □                      Không   □ 
 Phương pháp xử lý: …………………………………………… 
­ Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 
 Tự sản xuất □    Mua ngoài    □ 
 Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………… 
4. Hệ thống xử lý chất thải: 
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: .................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
5. Người sản xuất, kinh doanh: 
­ Tổng số: ………………. người, trong đó: 
 + Lao động trực tiếp: …………….người. 
 + Lao động gián tiếp: …………… người. 
­ Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 
­ Tập huấn kiến thức về ATTP: 
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị…  
­ Tần suất làm vệ sinh: 
­ Nhân công làm vệ sinh: ……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài. 
7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng: 

Tên hóa chất 
Thành phần 

chính 
Nước sản xuất 

Mục đích 
sử dụng 

Nồng độ 

     

     
     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….) 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
9. Phòng kiểm nghiệm 
 ­ Của cơ sở  □ Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:  .................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................   
­ Thuê ngoài  □ Tên những PKN gửi phân tích:  ...................................................  
 ...............................................................................................................................................  
10. Những thông tin khác 
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.  
 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy 
chứng nhận ATTP hết hạn. 

- Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 
huyện/thị/thành phố, thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).  

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

+ Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu; 

+ Thông báo kết quả kết quả xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo thời gian kiểm tra cho tổ chức xin cấp Giấy giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 

- Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở 

+ Thẩm tra hồ sơ xếp loại: Đối với cơ sở đã được kiểm tra xếp loại. 

+ Kiểm tra thực tế tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại. 

­ Bước 4: Tổ chức hoặc cá nhân, đến ngày hẹn trong phiếu, đến tại nơi nộp hồ sơ nhận 
kết quả. Nếu không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp; Fax, E­mail, Đăng ký trực tuyến (mạng 
điện tử); Qua đường bưu điện. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

­ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP tại phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 
số 45/2014/TT­BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

­ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành 
nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối 
với tàu cá lắp máycó tổng công xuất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu; 

­ Bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm phụ lục VII ban hành kèm theo thông tư 
số 45/2014/TT­BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

­ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp 
giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;  

­ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở 
y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ (có xác nhận của cơ sở sản xuất kinh doanh).  

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết 
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­ Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo cho đơn vị bổ 
sung hồ sơ nếu còn thiếu. 

- Xử lý kết quả kiểm tra thẩm định: Trong vòng 15 ngày làm việc Cấp giấy chứng 
nhận hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy. 

- Cơ quan thực hiện TTHC 

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố. 

­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố. 

­ Cơ quan phối hợp: Không.  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

­ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại phụ lục VI ban hành kèm theo 
thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT; 

­ Bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở theo phụ lục VII 
ban hành kèm theo thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT. 

- Phí, lệ phí: Áp dụng theo Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 
chính. 

­ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 700.000đồng/cơ sở 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC 

­ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh 
nông lâm thủy sản (Thời hạn hiệu lực: 3 năm). 

- Điều kiện thực hiện TTHC 

Đối với Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu phải có yêu cầu của nước nhập khẩu kiểm tra, 
chứng nhận ATTP. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Nghị định số 15/2018/NĐ­CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của luật an toàn thực phẩm; 

­ Thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; 

­ Quyết định số 2316/QĐ­BNN­QLCL  ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản; 

­ Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp.
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Phụ lục VI 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45 /2014/TT-BNNPTNT ngày 03 /12/2014) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày……tháng…….năm ……. 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Kính gửi: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố…….. 
 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ........................................................................................  
2. Mã số (nếu có): ..................................................................................................................  
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
4. Điện thoại ...............................Fax..................................... Email .....................................  
5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: số……………………………ngày 
cấp…………………………………, cơ quan cấp………………………………… 
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:.........................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Lý do cấp lại: .........................................................................................................................  
Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở./.  
  

Hồ sơ gửi kèm: 
­ 
­ 
 

Đại diện cơ sở 
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Phụ lục VII 
BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC 
PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 /12/2014) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày……tháng…….năm … 

 
BẢN THUYẾT MINH 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm 
 

I- THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ........................................................................................  
2. Mã số (nếu có): ..................................................................................................................  
3. Địa chỉ: ..............................................................................................................................  
4. Điện thoại: ..............................Fax: ................................... Email: ....................................  
5. Loại hình sản xuất, kinh doanh  
DN nhà nước     DN 100% vốn nước ngoài   �    
DN liên doanh với nước ngoài   �    DN Cổ phần    �  
DN tư nhân     �  Khác      �   
      (ghi rõ loại hình) 
6. Năm bắt đầu hoạt động: ....................................................................................................  
7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: .................................................  
 ...............................................................................................................................................  
8. Công suất thiết kế:  ............................................................................................................  
9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ........................................  
 ...............................................................................................................................................  
10. Thị trường tiêu thụ chính: ...............................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT Tên sản phẩm sản 
xuất, kinh doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa 
vào sản xuất, kinh doanh 

Cách thức đóng gói 
và thông tin ghi trên 

bao bì Tên nguyên liệu/ 
sản phẩm 

Nguồn gốc/ 
xuất xứ 

     
     
     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
1. Nhà xưởng, trang thiết bị: 
­ Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..  m2, trong đó: 
+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm:  ……………   m2 
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh:….……………………   m2 
+ Khu vực đóng gói thành phẩm:……………………….   m2 
+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:………………….  m2 
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+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:…….……………   m2 
­ Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 
2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công suất 
Năm bắt đầu 

sử dụng 
     
     

3. Hệ thống phụ trợ: 
­ Nguồn nước đang sử dụng: 
 Nước máy công cộng      □                  Nước giếng khoan   □ 
 Hệ thống xử lý:       Có    □                      Không   □ 
 Phương pháp xử lý: …………………………………………… 
­ Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 
 Tự sản xuất □    Mua ngoài    □ 
 Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………… 
4. Hệ thống xử lý chất thải: 
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: .................................................................................  
5. Người sản xuất, kinh doanh: 
­ Tổng số: ………………. người, trong đó: 
 + Lao động trực tiếp: …………….người. 
 + Lao động gián tiếp: …………… người. 
­ Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 
­ Tập huấn kiến thức về ATTP: 
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị…  
­ Tần suất làm vệ sinh: 
­ Nhân công làm vệ sinh: ……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài. 
7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng: 

Tên hóa chất 
Thành phần 

chính 
Nước sản xuất 

Mục đích 
sử dụng 

Nồng độ 

     

     
     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….) 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
9. Phòng kiểm nghiệm 
 ­ Của cơ sở  □ Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:  ...................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
­ Thuê ngoài □ Tên những PKN gửi phân tích:  .................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
10. Những thông tin khác 
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.  
 
 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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4. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu 
lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên trên chứng 
nhận). 

- Trình tự thực hiện  

­ Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩmtại Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thời 
gian từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).  

­ Bước 2: Xử lý hồ sơ: 

Trongthời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Phòng Kinh tế tiến hành 
kiểm tra hồ sơ, xem xét cấp hoặc không cấp lại  

­ Bước 3: Tổ chức hoặc cá nhân, đến ngày hẹn trong phiếu, đến tại nơi nộp hồ sơ nhận 
kết quả Giấy chứng nhận ATTP (Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do). 

- Cách thức thực hiện 

­ Gửi văn bản trực tiếp; Fax, E­mail, mạng điện tử; qua đường bưu điện. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ gồm có: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc): 05 ngày làm việc 

- Đối tượng: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện 

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố 

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố 

­ Cơ quan hoặc người có ủy quyền hoặc phân công thực hiện: Không. 

­ Cơ quan phối hợp: Không. 

- Kết quả thực hiện TTHC 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở ATTP (Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng 
với thời hạn của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũ). 

- Phí, lệ phí: Áp dụng theo Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 
chính. 

­ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 700.000đồng/cơ sở. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

­ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại phụ lục VI ban hành kèm theo 
thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
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- Nghị định số 15/2018/NĐ­CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của luật an toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 45/2014/TT­BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; 

­ Quyết định số 2316/QĐ­BNN­QLCL  ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản; 

­ Thông tư 286/2016/TT­BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp.
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Phụ lục VI 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 /12/2014) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày……tháng…….năm ……. 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Kính gửi: Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố…….. 
 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .......................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
2. Mã số (nếu có):  .................................................................................................................  
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
4. Điện thoại ...............................Fax..................................... Email .....................................  
5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: 
số……………………………ngày cấp…………………………………, cơ quan 
cấp………………………………… 
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:.........................................................................................  
Lý do cấp lại: .........................................................................................................................  
Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở./.  
  

Hồ sơ gửi kèm: 
­ 
­ 
 

Đại diện cơ sở 
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II. Lĩnh vực phát triển nông thôn: 04 TTHC (Chi cục Phát triển nông thôn) 

5. Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. 

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công 
nhận. 

Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản trong 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong 
hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn. 

Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét 
công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo 
quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn ­ 
cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận.  

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ:  

1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm: 

­ Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu; 

­  Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm 
theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và 
pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; 

Ngoài ra, đối với người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 
thì có một trong những tài liệu sau chứng minh có tác phẩm, sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật 
cao, có công đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề: 

­ Bảng liệt kê (tên sản phẩm, quy cách, mô tả sản phẩm...) các sản phẩm, tác phẩm nghệ 
thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác 
phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan)­; 

­ Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước hoặc quốc tế (bản sao có chứng thực 
đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu), 
nếu có; 

­ Văn bản xác nhận của nơi nhận tác phẩm trưng bày, làm mẫu (bảo tàng; công trình 
văn hóa, di tích lịch sử; trường mỹ thuật ­ dạy nghề); 

­ Đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 
không có điều kiện tham gia cuộc thi, hội chợ triển lãm từ cấp tỉnh trở lên thì nộp kèm Đơn đề 
nghị Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 2 (Phụ lục kèm theo) công nhận tác phẩm có đạt trình độ 
kỹ thuật cao. 

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm: 
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a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định. 

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo); 

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” theo Mẫu 
số 5 (Phụ lục kèm theo); 

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo); 

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo); 

e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương”, cấp huyện. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện  

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng 
Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành 
nghề cấp huyện, tỉnh  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình, Quyết định hành chính         

- Phí, lệ phí (nếu có): không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương”: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 
phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, 
được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng. 

2. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 10 năm trở lên, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo 
nghề nghiệp điêu luyện, sáng tác thiết kế được ít nhất 05 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuật 
cao, đã trực tiếp làm ra 05 tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật. 

3. Đã có tác phẩm, sản phẩm đạt một trong các tiêu chí sau: 

a) Đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi, hội chợ triển lãm từ cấp tỉnh trở lên; 

b) Được chọn trưng bày tại các bảo tàng, công trình văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh 
Bình Dương và quốc gia (nếu có); 

c) Được chọn làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy tại các trường mỹ thuật hoặc dạy 
nghề. 
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Đối với những người không có điều kiện tham gia các cuộc thi, triển lãm thì phải có tác 
phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội đồng cấp tỉnh công nhận. 

4. Nắm giữ kỹ năng, bí quyết; có thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề, truyền 
nghề, dạy nghề. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 66/2006/NĐ­CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành 
nghề nông thôn. 

+ Nghị định số 123/2014/NĐ­CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét 
tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 
nghệ 

+ Quyết định số 42/2015/QĐ­UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân 
tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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Mẫu số 1 
 
 

Ảnh  
4cm x 6cm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu ………………………………… 
(Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên (khai sinh): ........................................................ Nam, Nữ: ......... 
2. Tên gọi khác (nếu có): .................................................................................. 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ............................ 
4. CMND số :…………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………… 
5. Nguyên quán: ............................................................................................ 
6. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................... 
7. Tên nghề nắm giữ: ....................................................................................... 
8. Năm bắt đầu: ............................................................................................... 
9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: 

…………………………………………………………………………………......... 
10. Điện thoại nhà riêng: ………………Di động: ....................................... 
11. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................  
12. Người liên hệ khi cần: ............................................................................  

.............………… Điện thoại:........................................................................  
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ 

gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); 
đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...). 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 
1. Phần tự đánh giá chung 
1.1 Phẩm chất đạo đức 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ): 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu 
Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm:  
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
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2. Đánh giá riêng 
2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh 

Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề  
­ Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................ 
­ Học trò tiêu biểu: 
Họ và tên: ........................................................................................................  
Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................... 
Địa chỉ: ............................................................................................................ 
Điện thoại nhà riêng: ………………… Di động: ........................................ 
Thành tích đạt được: ....................................................................................... 
­ Khác: 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
về địa phương” 
­ Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:…. 
­ Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình 
­ Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng 
­ Doanh thu :…………………./năm 
­ Thành tích khác : 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
IV. KHEN THƯỞNG 
1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên) 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng) 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ 

chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật). 
 ....................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện 

đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 
sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. 
……........................................./. 

 ………… , ngày ….. tháng ….. năm.... 
Xác nhận1 

TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc  
Chủ tịch 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

………, ngày … tháng … năm.... 
Người khai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau: 
- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc;  
- Thời gian làm nghề tại địa phương;  
- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu 

“Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương 
hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương. 
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Mẫu số 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM  
ĐẠT TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO 

 
Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 

giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ………..(1) hoặc (2) 
Tôi tên : ................................................................ Nam, Nữ: ............................. 
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: .................................. 
CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :………………  
Nguyên quán: .....................................................................................................  
Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................  
Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 

Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương………….(1) hoặc (2) xem xét, công nhận sản phẩm/tác phẩm của tôi đạt trình độ nghệ 
thuật cao để đáp ứng tiêu chuẩn công nhận danh hiệu……………. 
………………………………………. (3) 

(Kèm theo ảnh chụp, bảng mô tả sản phẩm/tác phẩm) 
Rất mong sự xem xét, đánh giá và công nhận của Quý Hội đồng./. 
 

 ................, ngày ....... tháng ....... năm 20.. 
Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 
­ Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 

Dương” ghi (1): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi 
tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” tỉnh Bình Dương.   

­ Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 
ghi (2): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” huyện/thị xã/thành phố……….. (tên 
địa phương nơi làm việc). 

­ (3): Ghi danh hiệu đề nghị công nhận: “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” hoặc “Thợ giỏi tỉnh 
Bình Dương”. 
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Mẫu số 3 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH 

HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA 
NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 .................., ngày............tháng...........năm 20 
 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 

Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 
 

Kính gửi: ……………………………………………… 
 

Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ­UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình 
Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ 
nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng 
năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương”. 

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh 
hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu 
“Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi 
tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” (Danh sách kèm theo). 

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./. 
 

   TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị. 
(5): Tên Hội đồng được đề nghị. 
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Mẫu số 4 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG………………. 
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 
“THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 

“NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI 
VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

PHIẾU BẦU  
Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 

Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm……. 
 

(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp) 
 
1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của 

........................................ 
2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

(đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11). 

TT 

H
ọ 
và 
tê
n 

Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Năm 
được 
công 
nhận 
thợ 
giỏi 

Tên các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 
công 
tác 

Số 
phiếu 
đề 
nghị 
của 
Hội 
đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Nghệ 
nhân 

tỉnh Bình 
Dương” 

Không 
đề nghị 

công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Nghệ 
nhân 
tỉnh 
Bình 

Dương” 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   
   

3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh 
dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10). 

T
T 

Họ 
và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên 
các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 

côn
g 

tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 
Hội 

đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Thợ giỏi 
tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề 
nghị công 
nhận danh 
hiệu “Thợ 
giỏi tỉnh 

Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về 
địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10). 

TT 
Họ và 

tên 
Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 
Hội 

đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 

danh hiệu 
hiệu 

“Người có 
công đưa 
nghề mới 

về địa 
phương” 

Không 
đề nghị 

công 
nhận 
danh 
hiệu 
hiệu 

“Người 
có công 

đưa 
nghề 

mới về 
địa 

phương
” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
       
       

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
  (Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 

(2) Tên Hội đồng. 
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 Mẫu số 5 

………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH 

HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA 
NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

DANH SÁCH 
Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,  

“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     
     

2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     

3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương”  

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     
     

 TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng 
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Mẫu số 6 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA 
NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

      …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

BIÊN BẢN  
Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,  

“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

 
Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 

giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của 
......................... 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm 
……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”. 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 
Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người 
Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm: 
1.......................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................... 
Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm: 
1......................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................... 
(Nêu lý do vắng mặt) 
­ Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có). 
1.......................................................................................................................... 
2......................................................................................................................... 
­ Chủ trì: ............................................................................................................. 
­ Thư ký Hội đồng: ............................................................................................ 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu 
hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” bao gồm: 

Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người. 

Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người 
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2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường 
hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của 
thành viên Hội đồng) 

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

­ Trưởng ban: ..................................................................................................... 

­ Ủy viên: .......................................................................................................... 

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản 
kiểm phiếu kèm theo). 

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành 
viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh hiệu 

“Nghệ nhân 
tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề nghị 
công nhận danh 
hiệu “Nghệ nhân 

tỉnh Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
     
     

b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số 
thành viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh 
hiệu “Thợ 

giỏi tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề nghị 
công nhận danh 
hiệu “Thợ giỏi 

tỉnh Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
     
     

c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

TT 
Họ và 

tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số 
thành viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh hiệu 
“Người có công 
đưa nghề mới về 

địa phương” 
 

Không đề nghị 
công nhận 
danh hiệu 
“Người có 

công đưa nghề 
mới về địa 
phương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
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Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ……… 
 

 THƯ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ đóng dấu) 
 
 
 
 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng. 
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6. Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. 

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công 
nhận. 

Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản rong 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong 
hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn. 

Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét 
công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo 
quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn ­ 
cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận.  

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ:  

1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm: 

­ Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu; 

­ Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm 
theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và 
pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương. 

Ngoài ra, đối với người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 
thì có một trong những tài liệu sau chứng minh có tác phẩm, sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật 
cao, có công đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề: 

­ Bảng liệt kê (tên sản phẩm, quy cách, mô tả sản phẩm...) các sản phẩm, tác phẩm nghệ 
thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác 
phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan); 

­ Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước hoặc quốc tế (bản sao có chứng thực 
đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu), 
nếu có; 

­ Văn bản xác nhận của nơi nhận tác phẩm trưng bày, làm mẫu (bảo tàng; công trình 
văn hóa, di tích lịch sử; trường mỹ thuật ­ dạy nghề); 

­ Đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 
không có điều kiện tham gia các cuộc thi tay nghề thợ giỏi ở hiệp hội ngành nghề cấp huyện 
trở lên hoặc địa phương từ cấp huyện trở lên hoặc tại hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên thì nộp 
kèm Đơn đề nghị Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 2 (Phụ lục kèm theo) công nhận tác phẩm 
có đạt trình độ kỹ thuật cao. 

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm: 

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định 
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b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo); 

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 
5 (Phụ lục kèm theo); 

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo); 

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo); 

e) Văn bản công nhận có tác phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao của Hội đồng cấp huyện đối 
với người đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” do không có điều kiện 
tham gia các cuộc thi, hội chợ triển lãm; 

g) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp 
huyện. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng 
Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện  

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành 
nghề cấp huyện, tỉnh  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình, Quyết định hành chính         

- Phí, lệ phí (nếu có): không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 
phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, 
được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng. 

2. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 05 năm trở lên, làm việc có năng suất, chất 
lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp giỏi, có khả năng sáng tác mẫu mã đạt 
trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được. 

3. Có tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi tay nghề thợ giỏi ở hiệp hội ngành nghề cấp 
huyện trở lên hoặc địa phương từ cấp huyện trở lên hoặc tại hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên. 

Những người không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm 
đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội đồng cấp huyện công nhận. 

4. Có thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề, truyền thống, dạy nghề. 
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- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 66/2006/NĐ­CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành 
nghề nông thôn. 

+ Nghị định số 123/2014/NĐ­CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét 
tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 
nghệ 

+ Quyết định số 42/2015/QĐ­UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân 
tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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Mẫu số 1 

  

  

Ảnh  
4cm x 6cm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH  

Đề nghị xét công nhận danh hiệu ………………………………… 

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên (khai sinh): .......................................................... Nam, Nữ: ...... 

2. Tên gọi khác (nếu có): ................................................................................ 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ............................ 

4. CMND số :……………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………. 

5. Nguyên quán: ............................................................................................... 

6. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................... 

7. Tên nghề nắm giữ: ........................................................................................ 

8. Năm bắt đầu: .............................................................................................. 

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: 
…………………………………………………………………………………......... 

10. Điện thoại nhà riêng: …………………Di động: ....................................  

11. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................  

12. Người liên hệ khi cần: ...............................................................................  

.............………….Điện thoại:............................................................................... 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ 
gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); 
đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...). 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 

1. Phần tự đánh giá chung 

1.1 Phẩm chất đạo đức 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
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 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ): 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu 

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm:  

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

2. Đánh giá riêng 

2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh 
Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề  

­ Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................ 

­ Học trò tiêu biểu: 

Họ và tên: ....................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Điện thoại nhà riêng: …………………… Di động: ........................................ 

Thành tích đạt được: ........................................................................................ 

­ Khác: 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

­ Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:…. 

­ Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình 

­ Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng 

­ Doanh thu :…………………./năm 

­ Thành tích khác : 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

IV. KHEN THƯỞNG 
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1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên) 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng) 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ 
chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật). 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện 
đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 
sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. 
……........................................./. 

 

 ………… , ngày ….. tháng ….. năm.... 
Xác nhận1 

TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc  
Chủ tịch 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

………, ngày … tháng … năm.... 
Người khai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau: 

- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang 
làm việc;  

- Thời gian làm nghề tại địa phương;  

- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh 
hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề 
đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương. 
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Mẫu số 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM  
ĐẠT TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO 

 

Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ………..(1) hoặc (2) 

Tôi tên : ................................................................ Nam, Nữ: ............................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: .................................. 

CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :………………  

Nguyên quán: .....................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................  

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương………….(1) hoặc (2) xem xét, công nhận sản phẩm/tác phẩm của tôi đạt trình độ nghệ 
thuật cao để đáp ứng tiêu chuẩn công nhận danh hiệu……………. 
………………………………………. (3) 

(Kèm theo ảnh chụp, bảng mô tả sản phẩm/tác phẩm) 

Rất mong sự xem xét, đánh giá và công nhận của Quý Hội đồng./. 

 

 ................, ngày ....... tháng ....... năm 20.. 
Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

­ Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” ghi (1): 
Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương” tỉnh Bình Dương.   

­ Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” ghi (2): 
Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương” huyện/thị xã/thành phố……….. (tên địa phương nơi 
làm việc). 

­ (3): Ghi danh hiệu đề nghị công nhận: “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” hoặc “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”. 
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Mẫu số 3 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA 
NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 ................., ngày.......tháng...........năm ......... 

 
TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

 
Kính gửi: ……………………………………………… 

 

Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ­UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình 
Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ 
nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng 
năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương”. 

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh 
hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu 
“Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi 
tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” (Danh sách kèm theo). 

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./. 

   TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị. 
(5): Tên Hội đồng được đề nghị. 
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Mẫu số 4 

………………………………1 

HỘI ĐỒNG………………. 
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 
“THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 

“NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI 
VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 

 

PHIẾU BẦU  
Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 

Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm……. 

 

(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp) 

 

1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của 
........................................ 

2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 
(đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11). 

TT 
Họ 
và 
tên 

Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Năm 
được 
công 
nhận 
thợ 
giỏi 

Tên các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 
Hội 

đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Nghệ 
nhân 

tỉnh Bình 
Dương” 

Không 
đề nghị 

công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Nghệ 
nhân 
tỉnh 
Bình 

Dương” 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   
   
   
   

3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh 
dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10). 

T
T 

Họ 
và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên 
các 
giải 

thưởng 

Đơn 
vị 

côn
g 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 

Ý kiến bỏ phiếu 
Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 

Không đề 
nghị công 
nhận danh 
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được 
tặng 

tác của 
Hội 

đồng 

danh 
hiệu 

“Thợ giỏi 
tỉnh Bình 
Dương” 

hiệu “Thợ 
giỏi tỉnh 

Bình 
Dương 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     
     

4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về 
địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10). 

TT 
Họ và 

tên 
Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 
Hội 

đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 

danh hiệu 
hiệu 

“Người có 
công đưa 
nghề mới 

về địa 
phương” 

Không 
đề nghị 

công 
nhận 
danh 
hiệu 
hiệu 

“Người 
có công 

đưa 
nghề 

mới về 
địa 

phương
” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
       
       

 

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng. 
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 Mẫu số 5 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 
“THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 

“NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI 
VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

DANH SÁCH 
Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,  

“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

 

1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     
     

2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     

3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương”  

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     

 

  TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng 
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Mẫu số 6 

………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA 
NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

      …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

BIÊN BẢN  
Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,  

“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

 

Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của 
......................... 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm 
……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”. 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 
Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người 
Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm: 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 
Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm: 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
(Nêu lý do vắng mặt) 
­ Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có). 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
­ Chủ trì: ............................................................................................................. 
­ Thư ký Hội đồng: ............................................................................................. 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu 
hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” bao gồm: 

Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người. 

Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người 
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2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường 
hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của 
thành viên Hội đồng) 

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

­ Trưởng ban: ...................................................................................................... 

­ Ủy viên: ............................................................................................................ 

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản 
kiểm phiếu kèm theo). 

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành 
viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh hiệu 

“Nghệ nhân 
tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề nghị 
công nhận danh 
hiệu “Nghệ nhân 

tỉnh Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
     
     

b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số 
thành viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh 
hiệu “Thợ 

giỏi tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề nghị 
công nhận danh 
hiệu “Thợ giỏi 

tỉnh Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
     
     

c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

TT 
Họ và 

tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số 
thành viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh hiệu 
“Người có công 
đưa nghề mới về 

địa phương” 
 

Không đề nghị 
công nhận 
danh hiệu 
“Người có 

công đưa nghề 
mới về địa 
phương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
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Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ……… 
 

 THƯ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ đóng dấu) 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng. 
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7. Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. 

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công 
nhận. 

Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản rong 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong 
hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn. 

Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét 
công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo 
quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn ­ 
cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. Địa chỉ: số 
60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ:  

1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm: 

­ Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu; 

­  Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm 
theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và 
pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa 
phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương; 

 2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm: 

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định gồm: 

­ Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu; 

­ Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm 
theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và 
pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa 
phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương; 

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo); 

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo); 

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo); 

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo); 

e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp 
huyện. 
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+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng 
Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành 
nghề cấp huyện, tỉnh  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình, Quyết định hành chính         

- Phí, lệ phí (nếu có): không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa 
nghề mới về địa phương”: 

1.  Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 
phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, 
được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng. 

2. Nghề mới được du nhập vào tỉnh là nghề ở tỉnh Bình Dương chưa có và đáp ứng các 
tiêu chí sau: 

­ Nghề mới có thời gian du nhập và phát triển ổn định từ 2 năm trở lên; 

­ Quy mô về lao động tối thiểu đối với nghề phải đạt từ 100 người trở lên hoặc có thể 
nhân rộng ra từ 30 hộ gia đình trở lên hoặc đối với những nghề mang tính chất đặc thù (sử 
dụng ít lao động) thì phải được Hội đồng cấp tỉnh thẩm định, công nhận. 

­ Nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế ­ xã hội rõ rệt, sản phẩm tạo ra phải được thị 
trường chấp nhận; thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải bằng hoặc 
lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương. 

3. Người có công khôi phục và phát triển nghề truyền thống trước đây của tỉnh Bình 
Dương đã có nhưng bị mai một từ 20 năm trở lên và đáp ứng các tiêu chí sau: 

­ Nghề được khôi phục, phát triển ổn định từ 2 năm trở lên; 

­ Nghề được khôi phục mang lại hiệu quả kinh tế ­ xã hội rõ rệt, sản phẩm tạo ra phải 
được thị trường chấp nhận; thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải 
bằng hoặc lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 66/2006/NĐ­CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành 
nghề nông thôn. 
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+ Nghị định số 123/2014/NĐ­CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét 
tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 
nghệ 

+ Quyết định số 42/2015/QĐ­UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân 
tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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Mẫu số 1 

  

  

Ảnh  
4cm x 6cm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH  

Đề nghị xét công nhận danh hiệu ………………………………… 

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên (khai sinh): .......................................................... Nam, Nữ: ...... 

2. Tên gọi khác (nếu có): ............................................................................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: .................................... Dân tộc: ............................. 

4. CMND số :…………….Ngày cấp :…………Nơi cấp :………………… 

5. Nguyên quán: ............................................................................................... 

6. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................... 

7. Tên nghề nắm giữ: ........................................................................................ 

8. Năm bắt đầu: ............................................................................................. 

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: 
…………………………………………………………………………………......... 

10. Điện thoại nhà riêng: …………………Di động: ....................................  

11. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................  

12. Người liên hệ khi cần: ...............................................................................  

.............………… Điện thoại:...............................................................................  

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ 
gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); 
đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...). 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 

1. Phần tự đánh giá chung 

1.1 Phẩm chất đạo đức 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
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 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ): 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu 

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm:  

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

2. Đánh giá riêng 

2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh 
Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề  

­ Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................ 

­ Học trò tiêu biểu: 

Họ và tên: .....................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................  

Địa chỉ: ...........................................................................................................  

Điện thoại nhà riêng: …………………. Di động: ......................................... 

Thành tích đạt được: ................................................................................... 

­ Khác: 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

­ Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:…. 

­ Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình 

­ Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng 

­ Doanh thu :…………………./năm 

­ Thành tích khác : 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

IV. KHEN THƯỞNG 
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1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên) 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng) 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ 
chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật). 

 ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện 
đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 
sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. 
……........................................./. 

 

 ………… , ngày ….. tháng ….. năm.... 
Xác nhận1 

TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc  
Chủ tịch 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

………, ngày … tháng … năm.... 
Người khai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau: 

- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang 
làm việc;  

- Thời gian làm nghề tại địa phương;  

- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh 
hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề 
đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương. 
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Mẫu số 3 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH 
BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ 

CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA 
PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 ..............., ngày...........tháng..........năm.......... 

 
TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

 

Kính gửi: ……………………………………………… 

 

Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ­UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình 
Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ 
nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng 
năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương”. 

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh 
hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu 
“Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi 
tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” (Danh sách kèm theo). 

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./. 

 

   TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị. 
(5): Tên Hội đồng được đề nghị. 
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Mẫu số 4 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG………………. 
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 
“THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, 

“NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI 
VỀ ĐỊA PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 

 

PHIẾU BẦU  
Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 

Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm……. 

 

(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp) 

 

1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của 
........................................ 

2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 
(đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11). 

TT 
Họ 
và 
tên 

Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Năm 
được 
công 
nhận 
thợ 
giỏi 

Tên các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 
Hội 

đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Nghệ 
nhân 

tỉnh Bình 
Dương” 

Không 
đề nghị 

công 
nhận 
danh 
hiệu 

“Nghệ 
nhân 
tỉnh 
Bình 

Dương” 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   
   
   
   

3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh 
dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10). 

T
T 

Họ 
và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên 
các 
giải 

thưởng 
được 

Đơn 
vị 

côn
g 

tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 
danh 

Không đề 
nghị công 
nhận danh 
hiệu “Thợ 
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tặng Hội 
đồng 

hiệu 
“Thợ giỏi 
tỉnh Bình 
Dương” 

giỏi tỉnh 
Bình 

Dương 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     
     

4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về 
địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10). 

TT 
Họ và 

tên 
Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được 
tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 

đề 
nghị 
của 
Hội 

đồng 

Ý kiến bỏ phiếu 

Ghi 
chú 

Đề nghị 
công 
nhận 

danh hiệu 
hiệu 

“Người có 
công đưa 
nghề mới 

về địa 
phương” 

Không 
đề nghị 

công 
nhận 
danh 
hiệu 
hiệu 

“Người 
có công 

đưa 
nghề 

mới về 
địa 

phương
” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
       
       

 

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng. 
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 Mẫu số 5 

………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH 
BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ 

CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA 
PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

DANH SÁCH 
Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,  

“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     
     

2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
     
     

3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương”  

T
T 

Họ và tên 
Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Tên nghề 

Tên các 
giải 

thưởng 
được tặng 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số 
phiếu 
đạt 

Tỷ 
lệ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
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  TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng 



 

692 
 

Mẫu số 6 
………………………………1 

HỘI ĐỒNG……………….  
XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG 
ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA 

PHƯƠNG” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      

 …………….., ngày ….. tháng ….. năm….. 
 

BIÊN BẢN  
Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,  

“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

 

Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của 
......................... 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm 
……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”. 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 
Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người 
Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm: 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 
Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm: 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
(Nêu lý do vắng mặt) 
­ Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có). 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
­ Chủ trì: ............................................................................................................. 
­ Thư ký Hội đồng: ............................................................................................. 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu 
hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề 
mới về địa phương” bao gồm: 

Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người. 

Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình 
Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu 
“Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người 
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2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường 
hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của 
thành viên Hội đồng) 

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

­ Trưởng ban: ...................................................................................................... 

­ Ủy viên: ............................................................................................................ 

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản 
kiểm phiếu kèm theo). 

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành 
viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh hiệu 

“Nghệ nhân 
tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề nghị 
công nhận danh 
hiệu “Nghệ nhân 

tỉnh Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
     
     

b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” 

T
T 

Họ và 
tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số 
thành viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh 
hiệu “Thợ 

giỏi tỉnh Bình 
Dương” 

Không đề nghị 
công nhận danh 
hiệu “Thợ giỏi 

tỉnh Bình 
Dương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 
     
     

c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

TT 
Họ và 

tên 

Nă
m 

sinh 

Dân 
tộc 

Chức 
danh 
nghề 

Đơn 
vị 

công 
tác 

Số phiếu đề nghị trên tổng số 
thành viên hội đồng 

Kết 
luận 

Đề nghị công 
nhận danh hiệu 
“Người có công 
đưa nghề mới về 

địa phương” 
 

Không đề nghị 
công nhận 
danh hiệu 
“Người có 

công đưa nghề 
mới về địa 
phương” 

1 2 3 4 5 8 10 11 12 



 

694 
 

      
      

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ……… 
 

 THƯ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ đóng dấu) 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng. 
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8. Thu hồi giấy công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công đưa nghề mới tỉnh Bình Dương” 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: UBND cấp xã/Hiệp hội ngành nghề/Phòng Kinh tế cấp huyện gửi báo cáo Hội 
đồng xét công nhận cấp huyện đề nghị thu hồi danh hiệu của các cá nhân vi phạm quy định.  

Bước 2: Hội đồng xét công nhận cấp huyện báo cáo Hội đồng xét công nhận cấp tỉnh đề 
nghị thu hồi danh hiệu của các cá nhân vi phạm quy định.  

- Cách thức thực hiện: Nộp báo cáo cho UBND cấp huyện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: Báo cáo 

+ Số lượng hồ sơ: 01 

- Thời hạn giải quyết: chưa có quy định cụ thể 

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng 
Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện 

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành 
nghề cấp huyện, tỉnh  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo         

- Phí, lệ phí (nếu có): không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Do hồ sơ kê khai không trung thực, không đảm bảo các tiêu chí theo Quy định này hoặc 
vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 66/2006/NĐ­CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành 
nghề nông thôn. 

+ Nghị định số 123/2014/NĐ­CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét 
tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 
nghệ 

+ Quyết định số 42/2015/QĐ­UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân 
tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa 
phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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III. Lĩnh vực kiểm lâm: 18 TTHC ( Chi cục Kiểm lâm) 

9. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, 
vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư thôn 

- Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện 

Bước 2: UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì thông báo cho chủ rừng 
biết để bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận giao cho 
người nộp và tiến hành giải quyết;  

Bước 3:  Trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị của các các hộ gia đình, cá nhân nêu rõ diện tích cần chuyển rừng sang 

trồng cao su, sản lượng lâm sản có thể tận thu;  
+ Ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 
- Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 
- Cơ quan thực hiện:  
+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

- Kết quả thực hiện:: Quyết định cho phép chuyển rừng sang trồng cao su. 
- Lệ phí (nếu có): Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Không 
- Căn cứ pháp lý: 
- Điều 6 Thông tư số 58/2009/TT­BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;  
- Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT­BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị Quyết 57/NQ­CP ngày 15 tháng 
12 năm 2010. 
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10. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên 
chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. 

- Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện 

Bước 2: UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì thông báo cho chủ rừng 
biết để bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận giao cho 
người nộp và tiến hành giải quyết;  

Bước 3:  Trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. 
+ Bảng thống kê số cây, khối lượng lâm sản khai thác tận dụng. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 
- Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn 
- Cơ quan thực hiện: 
+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

- Kết quả thực hiện: : Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng 
- Lệ phí (nếu có): Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Không 
- Căn cứ pháp lý: 

+ Điều 7 Thông tư số 58/2009/TT­BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;  

+ Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT­BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị Quyết 57/NQ­CP ngày 15 
tháng 12 năm 2010. 
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11. Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng 
là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng  

- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp 

bảng kê lâm sản khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp khối lượng khai thác toàn xã, trình Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, cấp phép khai thác;  
Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép hoặc có văn bản nêu lý do không cấp phép gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 
Bước 3:  Trả kết quả. 
- Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác 
+ Bảng kê gỗ khai thác. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 

­ Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp bảng kê lâm 
sản khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30/11 hàng năm; 

­ Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp khối lượng khai thác toàn xã, trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện cấp phép khai thác trước ngày 31/12 hàng năm; 

­ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được kế hoạch của xã, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện cấp phép khai thác cho từng chủ rừng và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Trường hợp, không cấp phép phải gửi văn bản nêu lý do không cấp phép. 

­ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả cấp phép hoặc văn bản 
không cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo và gửi giấy 
phép khai thác cho các chủ rừng biết, thực hiện. 
        -  Đối tượng thực hiện: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 

- Cơ quan thực hiện: 
+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 

có): Không 
+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 
+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
- Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác hoặc văn bản nêu lý do không cấp phép 

khai thác 
- Lệ phí (nếu có): Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác 
+ Bảng kê gỗ khai thác. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 
- Căn cứ pháp lý : 

            Điều 5 Thông tư số 21/2016/TT­BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. 
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Phụ lục 2: Mẫu bảng kê lâm sản khai thác 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------  

BẢNG KÊ LÂM SẢN KHAI THÁC 

1. Thông tin chung 

­ Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác .……………………………… 

­ Thời gian thực hiện………………………………………………… 

­ Địa danh khai thác: lô…………..khoảnh…………tiểu khu………; 

­ Diện tích khai thác: ………………..ha (nếu xác định được); 

2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh) 

a) Khai thác, tận dụng, tận thu gỗ: 

TT Địa danh Loài cây Đường kính Khối lượng (m3) 

Tiểu khu khoảnh lô    

1. TK: 150 K: 4 a giổi dầu 45 1,5 

Tổng             

b) Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản khác: 

TT Địa danh Loài lâm sản Khối lượng (m3, 

cây, tấn) 

Tiểu khu khoảnh lô   

1. TK: 150 K: 4 a  

b 

Song mây 

Bời lời 

1000 cây 

100 tấn 

Tổng           

  

Xác nhận (nếu có) Chủ rừng /đơn vị khai thác 

(ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục 3: Mẫu giấy đề nghị cấp phép khai thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC 

Kính gửi:...................................................................... 

­ Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................………… 

­ Địa chỉ:............................................................................................................ 

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, rừng số ..........ngày........... tháng....năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho 

thuê đất, rừng số...........ngày........tháng....năm…….. của .......................) 

Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; 

với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản. 

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm: ........................................................ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

................................................................ 

Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

  

 Chủ rừng (Đơn vị khai thác) 

(ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có) 
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12. Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng 
hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp hồ 
sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận; 

Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bước 3:  Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác; 

+ Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 
có): Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác; 

+ Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT­BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. 
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Phụ lục 1: Mẫu đề cương thiết kế khai thác 

Đơn vị chủ quản:…………  

Tên đơn vị………………..  

­­­­­­­­ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

HỒ SƠ 

THIẾT KẾ KHAI THÁC, TẬN DỤNG, TẬN THU LÂM SẢN 

I. Đặt vấn đề: 

­ Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)………………………………………… 

­ Mục đích khai thác……………………………………………………… 

II. Tình hình cơ bản khu khai thác 

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác: 

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh ,…………… Tiểu khu …...; 

b) Ranh giới: 

­ Phía Bắc giáp………………………….. 

­ Phía Nam giáp………………………….. 

­ Phía Tây giáp………………………….. 

­ Phía Đông giáp………………………….. 

2. Diện tích khai thác:…………..ha; 

3. Loại rừng đưa vào khai thác. 

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh: 

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..……………….. 

2. Sản lượng cây đứng… 

3. Tỉ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác. 

(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học) 

IV. Sản phẩm khai thác: 

­ Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể: 

+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(( m3/ cây/tấn..) 

­ Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản 

ngoài gỗ phân theo từng loài) 
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(kèm theo biểu sản phẩm khai thác) 

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành. 

a) Chặt hạ: 

b) Vận xuất: 

c) Vận chuyển 

d) Vệ sinh rừng sau khai thác  

e) Thời gian hoàn thành. 

VI. Kết luận, kiến nghị. 

  

  Chủ rừng /đơn vị khai thác 

(ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục 3: Mẫu giấy đề nghị cấp phép khai thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC 

Kính gửi:...................................................................... 

­ Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................………… 

­ Địa chỉ:............................................................................................................ 

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, rừng số ..........ngày........... tháng....năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho 

thuê đất, rừng số...........ngày........tháng....năm…….. của .......................) 

Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số 

lượng, khối lượng gỗ, lâm sản. 

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm: .............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

................................................................ 

Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

  

  Chủ rừng (Đơn vị khai thác) 

(ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có) 
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13. Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc 
loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong 
rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 

- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp hồ 

sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận; 

Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bước 3:  Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác, 

+ Bảng kê lâm sản khai thác;  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 
- Đối tượng thực hiện: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 
- Cơ quan thực hiện: 
+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

- Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác 
- Lệ phí (nếu có): Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác, 

+ Bảng kê lâm sản khai thác;  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): Không 
- Căn cứ pháp lý: 
Điều 11 Thông tư số 21/2016/TT­BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. 
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Phụ lục 2: Mẫu bảng kê lâm sản khai thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------  

BẢNG KÊ LÂM SẢN KHAI THÁC 

1. Thông tin chung 

­ Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác .……………………………… 

­ Thời gian thực hiện………………………………………………… 

­ Địa danh khai thác: lô…………..khoảnh…………tiểu khu………; 

­ Diện tích khai thác: ………………..ha (nếu xác định được); 

2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh) 

a) Khai thác, tận dụng, tận thu gỗ: 

TT Địa danh Loài cây Đường kính Khối lượng (m3) 

Tiểu khu khoảnh lô    

1. TK: 150 K: 4 a giổi dầu 45 1,5 

Tổng             

b) Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản khác: 

TT Địa danh Loài lâm sản Khối lượng (m3, 

cây, tấn) 

Tiểu khu khoảnh lô   

1. TK: 150 K: 4 a  

b 

Song mây 

Bời lời 

1000 cây 

100 tấn 

Tổng           

  

Xác nhận (nếu có) Chủ rừng /đơn vị khai thác 

(ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục 3: Mẫu giấy đề nghị cấp phép khai thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC 

Kính gửi:...................................................................... 

­ Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................………… 

­ Địa chỉ:............................................................................................................ 

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, rừng số ..........ngày........... tháng....năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho 

thuê đất, rừng số...........ngày........tháng....năm…….. của .......................) 

Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; 

với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản. 

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm: ........................................................ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

................................................................ 

Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

  

 Chủ rừng (Đơn vị khai thác) 

(ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có) 
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14. Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường  

- Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ 

 Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết 
số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy 
phép khai thác lập bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo mẫu số 05 
ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT­BNNPTNT và gửi cơ quan Kiểm lâm sở tại để 
xác nhận. 

 -  Bước 2: Xác nhận thực tế mẫu vật khai thác 

 Cơ quan Kiểm lâm sở tại tiếp nhận bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai 
thác có trách nhiệm tổ chức việc xác nhận thực tế kết quả khai thác. Trường hợp không xác 
nhận, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó. 

­ Bước 3: Trả kết quả 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 + Thành phần hồ sơ 

Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo Mẫu số 05 ban hành 
kèm theo Thông tư số 47/2012/TT­BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT. 

    +  Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện: 

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

­ Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

- Kết quả thực hiện:Xác nhận số lượng thực tế mẫu vật động vật rừng thông thường 
đã khai thác. 

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bảng kê mẫu vật rừng thông thườngtheo Mẫu số 05(ban hành kèm theo Thông tư  số 
47/2012/TT­BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 47/2012/TT­BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. 
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Mẫu số 5: Bảng kê mẫu vật rừng thông thường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   47   /2012/TT-BNNPTNT, ngày  25/9/ 2012 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

……………………………………     

……………………………………                     

 

Số:               /BKĐVR  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                                           

Tờ số:……. 

 

BẢNG KÊ MẪU VẬT ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG 

 

Stt 

Tên loài 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

Mô tả 

mẫu vật  

Nguồn 

gốc 

Thời gian 

có mẫu vật  

Ghi 

chú Tên thông 

thường 

Tên 

khoa học 

1               

2         

3         

…         

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ 

THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ngày..........tháng.........năm ..... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

LẬP BẢNG KÊ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu là 

tổ chức) 
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 15. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích 
thương mại  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ 
quan Kiểm lâm sở tại. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận trại nuôi 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cơ quan Kiểm lâm sở tại tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xác 
minhvà cấp giấy chứng nhận trại nuôi đồng thời lập sổ theo dõi. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn 
bản lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả 

Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận hồ 
sơ hoặc qua đường bưu điện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ 
+ Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì 

mục đích thương mại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Bản sao chụp Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao Kế hoạch bảo vệ 
môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Tiếp nhận hồ sơ và chứng nhận: Cơ quan Kiểm lâm sở tại trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng 
nhận trại nuôi đồng thời lập sổ theo dõi. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Kiểm lâm sở 
tại phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

Trả kết quả: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại 
nuôi được cấp, cơ quan Kiểm lâm sở tại giao trả cho tổ chức được cấp. 

- Đối tượng: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 

có): Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
- Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 

đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy chứng nhận trại nuôi. 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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                Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích 
thương mại (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT)  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Điều 8 Thông tư số 47/2012/TT­BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường; 

Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT­BNNPTNT ngày 27/6/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT­BNNPTNT, 78/2011/TT­BNNPTNT, 25/2011/TT­
BNNPTNT, 47/2012/TT­BNNPTNT, 80/2011/TT­BNNPTNT, 99/2006/TT­BNN. 
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Mẫu số 6: Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 

đích thương mại   

(Ban hành kèm theo Thông tư số   47  /2012/TT-BNNPTNT, ngày   25   tháng  9    năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI  

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI  

Kính gửi: ………………………………… 

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị:  

 Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh 

doanh hoặc Quyết định thành lập  

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:  

Cấp mới ; Cấp đổi ; Cấp bổ sung ; Khác  (nêu rõ) …. 

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi:  

Stt 

Tên loài Số 

lượng 

(cá 

thể) 

Mục 

đích 

gây 

nuôi  

Nguồn gốc  Ghi chú Tên thông 

thường 

Tên khoa 

học 

1             

2       

3       

…       

 4. Địa điểm trại nuôi:  

 5. Mô tả trại nuôi:   

6. Các tài liệu kèm theo: 

 - Hồ sơ nguồn gốc; 

Xác nhận của  

Ủy ban nhân dân cấp xã  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

…….., ngày…….. tháng …… năm ....…. 

Tổ chức đề nghị   

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 16. Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương 

mại 

  Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan 
Kiểm lâm sở tại. 

 -  Bước 2: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi 

 Cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì 
mục đích thương mại hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị. 

  -  Bước 3: Trả kết quả 

 Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận hồ sơ 
hoặc qua đường bưu điện. 

 Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ 

Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 
đích thương mại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

  + Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  

 Đối tượng: Tổ chức. 

 Cơ quan thực hiện:  

 ­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại. 

­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không. 

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại. 

­ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

 Kết quả thực hiện:Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích 
thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi. 

 Lệ phí (nếu có): Không 

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vậtrừng thông thường vì mục đích thương 
mại (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT)  

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Điều 8, Thông tư số 47/2012/TT­BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật 
rừng thông thường. 
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Mẫu số 6: Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 
đích thương mại   

(Ban hành kèm theo Thông tư số   47   /2012/TT-BNNPTNT, ngày   25   tháng  9    năm 2012  của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI  

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI  

Kính gửi: ………………………………… 

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị:  

 Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh 

doanh hoặc Quyết định thành lập  

 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:  

Cấp mới ; Cấp đổi ; Cấp bổ sung ; Khác  (nêu rõ) …. 

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi:  

Stt 

Tên loài Số 

lượng 

(cá 

thể) 

Mục 

đích 

gây 

nuôi  

Nguồn gốc  Ghi chú Tên thông 

thường 

Tên khoa 

học 

1             

2       

3       

…       

 4. Địa điểm trại nuôi:  

 5. Mô tả trại nuôi:   

6. Các tài liệu kèm theo: 

 - Hồ sơ nguồn gốc;  

Xác nhận của  

Ủy ban nhân dân cấp xã  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

…….., ngày…….. tháng …… năm ....…. 

Tổ chức đề nghị   

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 17. Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi  động vật rừng thông thường vì 

mục đích thương mại  

 Trình tự thực hiện 

  - Bước 1: Nộp hồ sơ 

 Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan 
Kiểm lâm sở tại. 

- Bước 2: Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi 

 Cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông 
thường vì mục đích thương mại hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp bổ sung giấy 
chứng nhận trại nuôi cho tổ chức, cá nhân đề nghị. 

  - Bước 3: Trả kết quả 

 Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc qua đường 
bưu điện. 

 Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

  Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 
đích thương mại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã..  

+ Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  

 Đối tượng: Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện:  

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

 Kết quả thực hiện:Giấy chứng nhận  

 Lệ phí (nếu có): Không 

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vậtrừng thông thường vì mục đích thương 
mại (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT)  

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Điều 8 Thông tư số 47/2012/TT­BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật 
rừng thông thường. 
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Mẫu số 6: Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục 
đích thương mại   

(Ban hành kèm theo Thông tư số   47   /2012/TT-BNNPTNT, ngày   25   tháng  9    năm 2012  của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI  

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI  

Kính gửi: ………………………………… 

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị:  

 Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh 

doanh hoặc Quyết định thành lập  

 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:  

Cấp mới ; Cấp đổi ; Cấp bổ sung ; Khác  (nêu rõ) …. 

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi:  

 

Stt 

Tên loài Số 

lượng 

(cá 

thể) 

Mục 

đích 

gây 

nuôi  

Nguồn gốc  Ghi chú Tên thông 

thường 

Tên khoa 

học 

1             

2       

3       

…       

 4. Địa điểm trại nuôi:  

 5. Mô tả trại nuôi:   

6. Các tài liệu kèm theo: Hồ sơ gốc; 

Xác nhận của  

Ủy ban nhân dân cấp xã  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

…….., ngày…….. tháng …… năm ....…. 

Tổ chức đề nghị   

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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18. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh 

thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: 

+ Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ 
sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh, gửi hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ theo 
quy định) về phòng/ban chức năng của huyện tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, 
cấp xã phê duyệt. 

Bước 2: 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng/ban chức 
năng của huyện phải tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt 
và trình Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt; 

Bước 3: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định, UBND 
huyện, cấp xã quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh và 
trả kết quả cho các tổ chức trong 3 ngày làm việc. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
+Thành phần : 

*Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Thông tư số 23/2016/TT­BNNPTNT. 

*Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh: 

­ Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư số 23/2016/TT­BNNPTNT. 

­ Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công 
trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu 
VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, 
các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,...) và các nội 
dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT­BNNPTNT. 

­ Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 
23/2016/TT­BNNPTNT. 

*Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê 
duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan). 

- Số lượng : 05 bộ  
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 23 ngày làm việc 
- Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã 

quyết định đầu tư 
- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng có chức năng cấp huyện 
- Kết quả thực hiện: Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công 

trình lâm sinh. 
- Lệ phí (nếu có): Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 
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            Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 
23/2016/TT­BNNPTNT). 

           Mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh 
ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT­BNNPTNT). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính( nếu có): Không 
- Căn cứ pháp lý: 

+ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

+ Nghị định số 23/2006/NĐ­CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ 
và phát triển rừng. 

+ Nghị định số 136/2015/NĐ­CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật đầu tư công. 

+ Điều 4, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 23/2016/TT­BNNPTNT ngày 30 tháng 06 năm 
2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn số nội dung quản lý công trình 
lâm sinh.. 
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PHỤ LỤC I 

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH LÂM SINH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 06 năm 2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

I.1. ĐỀ CƯƠNG CHUNG 

1. Tên công trình lâm sinh: Xác định công trình lâm sinh là trồng rừng, nuôi 
dưỡng rừng, cải tạo rừng,... 

2. Thuộc dự án: Tên dự án, số quyết định phê duyệt, ngày tháng ban hành. 

3. Mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu của công trình lâm sinh: xây dựng dựng nhằm 
mục đích phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.... 

4. Địa điểm xây dựng: Theo địa danh (tỉnh, huyện, xã), theo hệ thống đơn vị tiểu 
khu, khoảnh, lô. 

5. Chủ quản đầu tư: cấp quyết định đầu tư. 

6. Chủ đầu tư, chủ khu đất, chủ khu rừng: nếu đất rừng được giao, khoán rừng 
cho hộ gia đình và cộng đồng thì chủ khu đất, khu rừng thuộc hộ gia đình hoặc cộng 
đồng). 

7. Cơ sở pháp lý và tài liệu liên quan: những tài liệu liên quan trực tiếp đến dự 
án lâm sinh bao gồm: 

­ Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương đã được phê 
duyệt; 

­ Dự án bảo vệ và phát triển rừng; 

­ Các văn bản liên quan khác. 

8. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

a) Vị trí địa lý: khu đất thuộc tiểu khu, khoảnh, lô rừng. 

b) Đặc điểm địa hình, đất đai, thực bì. 

c) Tình hình khí hậu, thủy văn và các điều kiện tự nhiên khác trong vùng: xác 
định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp trong dự án lâm sinh như: những 
tháng để trồng rừng, tháng tiến hành nuôi dưỡng rừng,.... 

d) Điều kiện về kinh tế, xã hội: khái quát những nét cơ bản, liên quan trực tiếp 
đến hoạt động tác nghiệp công trình lâm sinh. 

9. Nội dung thiết kế: Nêu nội dung thiết kế từng công trình lâm sinh cụ thể theo 
hướng dẫn tại mục 1.2 Phụ lục này, gồm: 

a) Thiết kế trồng rừng 

b) Thiết kế cải tạo rừng 

……………………………….. 
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10. Thời gian thực hiện, gồm: thời gian khởi công và hoàn thành; nội dung hoạt 
động từng năm (nếu công trình kéo dài nhiều năm); chi tiết các hoạt động theo tháng 
(nếu công trình thực hiện một năm). 

STT Hạng mục 
ĐVT 

(ha/lượt 
ha) 

Khối lượng 
Kế hoạch thực hiện 

Năm... Năm... Năm... 

1       

       

2       

       

11. Các yêu cầu về vốn đầu tư, nguồn vốn 

11.1. Tính toán nhu cầu vốn đầu tư: Việc tính toán nhu cầu vốn đầu tư được tiến 
hành theo từng lô. Những lô có điều kiện tương tự nhau được gộp chung thành nhóm. 
Nhu cầu vốn cho từng công trình lâm sinh được tính chi phí trực tiếp cho từng lô, sau 
khi nhân với diện tích sẽ tổng hợp và tính các chi phí cần thiết khác. 

Stt Hạng mục Số tiền (1.000 đ) 

 TỔNG (I+II+...+ VI)  

I Chi phí xây dựng  

1 Chi phí trực tiếp  

1.1 Chi phí nhân công  

 Xử lý thực bì  

 Đào hố  

 Vận chuyển cây con thủ công  

 Phát đường ranh cản lửa  

 Trồng dặm  

 …  

 ….  

1.2 Chi phí máy  

 Đào hố bằng máy  

 Vận chuyển cây con bằng cơ giới  

 Ủi đường ranh cản lửa  

 …  

 …  

1.3 Chi phí vật tư, cây giống  
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 Cây giống  

 Phân bón  

 Thuốc bảo vệ thực vật  

 …  

 ….  

2 Chi phí chung  

 …  

 …  

3 Thu nhập chịu thuế tính trước  

 …  

 …  

4 Thuế giá trị gia tăng  

 …  

 …  

II Chi phí thiết bị  

 …  

 …  

III Chi phí quản lý  

 …  

 …  

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  

 …  

 …  

V Chi phí khác  

 …  

 …  

VI Chi phí dự phòng  

 …  

 …  

11.2. Nguồn vốn đầu tư: Xác định vốn đầu tư theo nguồn vốn: 

­ Vốn Ngân sách Nhà nước; 

­ Vốn Nhà nước ngoài Ngân sách; 
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­ Vốn khác (vay ngân hàng, liên doanh, liên kết,...). 

12.3. Tiến độ giải ngân 

STT Nguồn vốn Tổng Năm 1 Năm 2 ….. Năm kết thúc 

 Tổng vốn      

1 Vốn Nhà nước      

2 
Vốn Nhà nước ngoài Ngân 
sách 

     

3 Vốn khác      

12. Tổ chức thực hiện 

­ Phân công trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân tham gia từng công việc cụ thể. 

­ Nguồn nhân lực thực hiện: Xác định rõ tổ chức, hoặc hộ gia đình của thôn, xã 
hoặc cộng đồng dân cư thôn thực hiện. 

I.2. NỘI DUNG THIẾT KẾ CỤ THỂ 

A. HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG 

I. Điều tra, khảo sát và thiết kế trồng rừng 

1. Công tác chuẩn bị 

a) Thu thập tài liệu có liên quan 

­ Bản đồ địa hình có hệ tọa độ gốc VN 2.000 có tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000. 

­ Báo cáo nghiên cứu khả thi, bản đồ hiện trạng và quy hoạch của dự án được phê 
duyệt; 

­ Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng và định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ 
bản khác có liên quan của trung ương và địa phương; 

­ Tài liệu, văn bản khác có liên quan đến công tác thiết kế. 

b) Dụng cụ kỹ thuật, văn phòng phẩm, bao gồm: Máy định vị GPS, thiết bị đo vẽ, 
dao phát, phiếu điều tra thu thập số liệu,... 

c) Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện, tư trang... 

d) Lập kế hoạch thực hiện: về nhân sự, kinh phí, thời gian thực hiện. 

2. Công tác ngoại nghiệp 

a) Sơ bộ khảo sát, xác định hiện trường khu thiết kế trồng rừng. 

b) Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), lô trên thực 
địa. 

c) Đo đạc các đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô thiết kế; lập bản đồ thiết kế 
ngoại nghiệp và đóng cọc mốc trên các đường ranh giới. 

d) Đóng mốc: Tại điểm các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô 
giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải đóng cọc mốc, 
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trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô. Vật liệu làm mốc là các loại gỗ 
cứng hoặc cọc bê tông: mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. 
Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m và mốc lô đường kính 10 
cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m. 

đ) Khảo sát các yếu tố tự nhiên: 

­ Địa hình: Độ cao (tuyệt đối, tương đối), hướng dốc, độ dốc; 

­ Đất đai: đá mẹ; loại đất, đặc điểm của đất; độ dày tầng đất mặt; thành phần cơ 
giới: nhẹ, trung bình, nặng; tỷ lệ đá lẫn: %; độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn; đá nổi: 
%; tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh; 

­ Thực bì: loại thực bì; loài cây ưu thế; chiều cao trung bình (m); tình hình sinh 
trưởng (tốt, trung bình, xấu); độ che phủ; cấp thực bì; 

­ Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển; 

­ Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại. 

e) Thiết kế công trình phòng chống cháy rừng. 

g) Thu thập các tài liệu về dân sinh kinh tế xã hội. 

h) Hoàn chỉnh tài liệu ngoại nghiệp. 

i) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, đường vận 
chuyển cây con... 

3. Công tác nội nghiệp 

a) Xác định biện pháp kỹ thuật trồng rừng. 

b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

c) Tính chi phí đầu tư cho 01 ha, từng lô, kế hoạch trồng rừng trong từng năm và 
toàn bộ thời gian thực hiện. 

(Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo hệ thống mẫu biểu quy định 
tại Phần II mục này). 

d) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất những lô thuộc dự án trồng rừng thể hiện: tử số 
là số lô (có thể là số Ả Rập hoặc chữ cái Latinh viết thường tùy theo quy định của địa 
phương) ­ trạng thái đất trồng rừng (Ia, Ib, Ic), loại đất (địa hình, độ dốc, đá mẹ, độ dày 
tầng đất, tỷ lệ đá lẫn). Mẫu số là diện tích lô. Thí dụ: 

2.9

%30IIIIb3   

(lô 3, trạng thái Ib, độ dốc cấp III, 30% đá lẫn, diện tích 9.2 ha) 

e) Bản đồ thiết kế trồng rừng: Lô trồng rừng thể hiện tử số là số lô­TR­loài cây 
trồng, mẫu số là diện tích. Thí dụ: 

8.24

KeolaiTR6   

g) Xây dựng báo cáo thuyết minh thiết kế trồng rừng. 



 

724 
 

II. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh thiết kế trồng rừng 

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Hạng mục 
Khảo sát 

Lô.... Lô.... Lô.... 

1. Địa hình    

­ Độ cao (tuyệt đối, tương đối)    

­ Hướng dốc    

­ Độ dốc    

2. Đất    

a. Vùng đồi núi.    

­ Đá mẹ    

­ Loại đất, đặc điểm của đất.    

­ Độ dày tầng đất mặt: m    

­ Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng    

­ Tỷ lệ đá lẫn:     %    

­ Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.    

­ Đá nổi:     %    

­ Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh    

b. Vùng ven sông, ven biển:    

­ Vùng bãi cát:    

+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất.    

+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố
định 

   

+ Độ dày tầng cát.    

+ Thời gian bị ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

­ Vùng bãi lầy:    

+ Độ sâu tầng bùn.    

+ Độ sâu ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

+ Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều.    
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3. Thực bì    

­ Loại thực bì.    

­ Loài cây ưu thế.    

­ Chiều cao trung bình (m).    

­ Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).    

­ Độ che phủ.    

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận 
chuyển. 

   

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại    

Biểu 2: Thiết kế trồng, chăm sóc rừng năm thứ nhất 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Biện pháp kỹ thuật 
Lô thiết kế 

Lô ... Lô... … 

I. Xử lý thực bì:    

1. Phương thức    

2. Phương pháp    

3. Thời gian xử lý    

II. Làm đất:    

1. Phương thức:    

­ Cục bộ 

­ Toàn diện 
   

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, 
lấp hố...): 

   

­ Thủ công 

­ Cơ giới 

­ Thủ công kết hợp cơ giới 

   

3. Thời gian làm đất    

III. Bón lót phân    

1. Loại phân    

2. Liều lượng bón    

3. Thời gian bón    

IV. Trồng rừng:    
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1. Loài cây trồng    

2. Phương thức trồng    

3. Phương pháp trồng    

4. Công thức trồng    

5. Thời vụ trồng    

6. Mật độ trồng:    

­ Cự ly hàng (m)    

­ Cự ly cây (m)    

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ
rễ, tuổi) 

   

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)    

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:    

1. Lần thứ nhất: (tháng ….. đến tháng …..)    

­ Nội dung chăm sóc:    

+ ...    

2. Lần thứ 2, thứ 3...: Nội dung chăm sóc như lần 
thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung 
thích hợp 

   

3. Bảo vệ:    

­ …..    

Biểu 3: Thiết kế chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3... 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Hạng mục 
Vị trí tác nghiệp 

Lô Lô Lô 

I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III, vườn 
thực vật ..v.v..) 

II. Chăm sóc: 

1. Lần thứ nhất (tháng .... đến ... tháng....) 

a. Trồng dặm. 

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc 
không cần phát). 

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v... 
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d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón...) 

……………… 

2. Lần thứ 2, thứ 3,...: nội dung chăm sóc tương tự như 
lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung 
thích hợp. 

III. Bảo vệ: 

1. Tu sửa đường băng cản lửa. 

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại 

…………………………….. 

…………………………….. 

   

Biểu 4: Chi phí trực tiếp cho trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng 

1. Tiểu khu:  4. Diện tích (ha): 

2. Khoảnh:  5. Chi phí (1.000 đ): 

3. Lô: 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
tính 

Định 
mức 

Khối 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Căn cứ 
xác định 

định 
mức, 

đơn giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Tổng = B* Diện tích lô       

B Dự toán/ha (I+II)       

I Chi phí trồng rừng       

1 Chi phí nhân công       

 Xử lý thực bì       

 Đào hố       

 Lấp hố       

 
Vận chuyển cây con thủ
công 

      

 Vận chuyển và bón phân       

 Phát đường ranh cản lửa       

 Trồng dặm       

 …       

2 Chi phí máy thi công       
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 Đào hố bằng máy       

 
Vận chuyển cây con bằng 
cơ giới 

      

 Ủi đường ranh cản lửa       

 Chi phí trực tiếp khác       

3 Chi phí vật liệu       

 Cây giống       

 Phân bón       

 Thuốc bảo vệ thực vật       

 …       

II 
Chi phí chăm sóc và bảo 
vệ rừng trồng 

      

1 Năm thứ hai       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

 …….       

2 Năm thứ ba       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

 ……….       

3 Năm thứ ...       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

 …………….       

Biểu 5: Tổng hợp khối lượng thực hiện 

STT Hạng mục 
ĐVT 

(ha/lượt ha) 
Khối 
lượng 

Kế hoạch thực hiện 
Ghi chú 

Năm... Năm... Năm... 

1        

        

2        
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B. CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT 

I. Lập thiết kế cải tạo rừng 

1. Công tác chuẩn bị 

Thực hiện như đối với công tác chuẩn bị thiết kế trồng rừng. 

2. Điều tra ngoại nghiệp 

a) Khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế cải tạo rừng, xem xét sự phân bố 
của tài nguyên rừng, đánh giá mức độ phù hợp về đối tượng cải tạo. 

b) Phát đường ranh giới tiểu khu (nếu đường tiểu khu nằm trong vùng thiết kế) 
hoặc đường bao, đường khoảnh, đường lô khu thiết kế để tạo thuận lợi cho quá trình tác 
nghiệp ngoài hiện trường. 

c) Đo đạc để xây dựng bản đồ: 

­ Dùng máy định vị GPS cầm tay đo đạc toàn bộ đường ranh giới bao khu vực 
thiết kế, khoảnh, lô. Các điểm xác định tọa độ phải có mốc đo đạc. 

d) Đóng mốc: Tại điểm, các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô 
giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải đóng cọc mốc, 
trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô. 

Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng hoặc cọc bê tông: Đối với mốc tiểu khu, 
đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 
m, chôn sâu 0,5 m và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m. 

e) Điều tra tài nguyên rừng. Tất cả các lô rừng thiết kế cải tạo phải điều tra xác 
minh tài nguyên rừng. 

­ Phương pháp rút mẫu: Rút mẫu theo phương pháp hệ thống cho từng lô; tỷ lệ rút 
mẫu: 5% diện tích lô. Tối thiểu 3 ô tiêu chuẩn/lô; 

­ Diện tích ô tiêu chuẩn: 500 m2, kích thước 20 m x 25 m. 

­ Nội dung điều tra trong ô tiêu chuẩn: 

+ Đo đường kính: Đo đường kính của tất cả những cây gỗ có đường kính D1,3 ≥ 6 
cm; đo theo cấp kính 2 cm hoặc 4 cm. Xác định tên cây, phẩm chất từng cây theo 3 cấp 
(Tốt, trung bình, xấu); 

+ Đo chiều cao vút ngọn của 3 cây sinh trưởng bình thường ở gần tâm ô tiêu 
chuẩn. Nếu số cây đo chiều cao trong các ô tiêu chuẩn của cùng một trạng thái chưa đủ 
3 cây cho một cấp đường kính thì phải đo bổ sung thêm. 

g) Xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật. 
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Trên cơ sở hiện trạng rừng, xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật cải tạo rừng, 
loài cây trồng đối với từng lô. 

h) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, đường vận 
chuyển cây con... 

3. Tính toán nội nghiệp 

­ Tính toán sản lượng khai thác tận dụng thực hiện theo quy định hiện hành về 
thiết kế khai thác. 

­ Trên cơ sở các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành, dự toán 
cho 1 ha, cho từng lô cải tạo và tổng dự toán cho toàn bộ diện tích. 

­ Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo mẫu biểu quy định trong phần 
II của mục này. 

­ Xây dựng bản đồ. 

­ Xây dựng báo cáo thuyết minh thiết kế cải tạo rừng. 

II. Hệ thống biểu kèm theo 

Biểu 1: Hiện trạng tự nhiên đối tượng rừng cải tạo 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Hạng mục 
Khảo sát 

Lô.... Lô.... Lô.... 

1. Địa hình    

­ Độ cao (tuyệt đối, tương đối)    

­ Hướng dốc    

­ Độ dốc    

2. Đất    

a. Vùng đồi núi.    

­ Đá mẹ    

­ Loại đất, đặc điểm của đất.    

­ Độ dày tầng đất mặt: m    

­ Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng    

­ Tỷ lệ đá lẫn:     %    

­ Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.    

­ Đá nổi:     %    

­ Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh    

b. Vùng ven sông, ven biển:    
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­ Vùng bãi cát:    

+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất.    

+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố 
định 

   

+ Độ dày tầng cát.    

+ Thời gian bị ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

­ Vùng bãi lầy:    

+ Độ sâu tầng bùn.    

+ Độ sâu ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

+ Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều.    

3. Thực trạng rừng    

­ Trạng thái rừng    

­ Trữ lượng rừng (m3/ha)    

­ Chiều cao trung bình (m).    

­ Đường kính trung bình    

­ Độ tàn che    

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện 
vận chuyển. 

   

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại    

Biểu 2: Các chỉ tiêu về sinh khối rừng cần cải tạo 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Chỉ tiêu Lô Lô Lô Lô Lô 

1. Phân bố số cây theo cấp đường 
kính  

     

8cm ­ 20cm      

21cm ­ 30cm      

31 ­ 40cm      

>40cm      

Tổng số      

2. Tổ thành theo số cây      
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Loài 1      

Loài 2      

Loài 3      

………..      

Tổng số      

3. Tổ thành theo trữ lượng gỗ      

Loài 1 
 

    

Loài 2     

Loài 3      

………….      

Tổng số      

4. Tổ thành theo nhóm gỗ      

Nhóm gỗ I      

Nhóm gỗ II      

Nhóm gỗ III      

……….      

Tổng số      

(Tổ thành theo loài cây xác định cho 10 loài từ cao nhất trở xuống) 

Biểu 3: Sản lượng gỗ tận dụng trong các lô rừng cải tạo 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Chỉ tiêu Lô Lô Lô  Tổng số 

1. Sinh khối      

­ Trữ lượng cây đứng bình 
quân/ha 

     

­ Diện tích lô      

­ Trữ lượng cây đứng/lô      

2. Sản lượng tận thu/lô      

­ Gỗ lớn      

­ Gỗ nhỏ      

­ Củi      

3. Sản lượng tận thu theo nhóm gỗ      
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Nhóm gỗ I      

Nhóm gỗ II      

Nhóm gỗ III      

…..      

Tổng số      

Biểu 4: Thiết kế cải tạo rừng và chăm sóc năm thứ nhất 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Biện pháp kỹ thuật 
Lô thiết kế 

Lô ... Lô... … 

I. Xử lý thực bì:    

1. Phương thức    

2. Phương pháp    

3. Thời gian xử lý    

II. Làm đất:    

1. Phương thức:    

­ Cục bộ    

­ Toàn diện    

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố...):    

­ Thủ công    

­ Cơ giới    

­ Thủ công kết hợp cơ giới    

3. Thời gian làm đất    

III. Bón lót phân    

1. Loại phân    

2. Liều lượng bón    

3. Thời gian bón    

IV. Trồng rừng:    

1. Loài cây trồng    

2. Phương thức trồng    

3. Phương pháp trồng    

4. Công thức trồng    
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5. Thời vụ trồng    

6. Mật độ trồng:    

­ Cự ly hàng (m)    

­ Cự ly cây (m)    

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)    

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)    

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:    

1. Lần thứ nhất: (tháng ….. đến tháng …..)    

­ Nội dung chăm sóc:    

+ ...    

2. Lần thứ 2, thứ 3...: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất 
hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp 

   

3. Bảo vệ:    

­ …..    

Biểu 5: Thiết kế chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3... 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Hạng mục 
Công thức kỹ thuật 

Lô Lô Lô 

I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III, vườn thực vật 
..v.v..) 

II. Chăm sóc: 

1. Lần thứ nhất (tháng .... đến .. .tháng....) 

a. Trồng dặm. 

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần 
phát). 

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v... 

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón.,.) 

2. Lần thứ 2, thứ 3,...: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ
nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp. 

   

III. Bảo vệ: 

1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. 

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại: 
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­ ­­­­­­­­ 

­ ­­­­­­­­ 

Biểu 6: Chi phí trực tiếp cho cải tạo rừng và chăm sóc bảo vệ rừng trồng 

1. Tiểu khu:  4. Diện tích: 

2. Khoảnh: 5. Chi phí 

3. Lô: 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Định 
mức 

Khối 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Căn cứ xác 
định định 

mức, đơn giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Tổng = B* Diện tích lô       

B Dự toán/ha (I+II)       

I Chi phí trồng rừng       

1 Chi phí nhân công       

 Xử lý thực bì       

 Lấp hố       

 Đào hố       

 
Vận chuyển cây con thủ
công 

      

 Vận chuyển và bón phân       

 Phát đường ranh cản lửa       

 Trồng dặm       

 ….       

2 Chi phí máy thi công       

 Đào hố bằng máy       

 
Vận chuyển cây con bằng cơ 
giới 

      

 Ủi đường ranh cản lửa       

 Chi phí trực tiếp khác       

3 Chi phí vật liệu       

 Cây giống       

 Phân bón       

 Thuốc bảo vệ thực vật       



 

736 
 

 ….       

II 
Chi phí chăm sóc và bảo vệ
rừng cải tạo 

      

1 Năm thứ hai       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

2 Năm thứ ba       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

3 Năm thứ ...       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

Biểu 7: Tổng hợp khối lượng thực hiện 

STT Hạng mục 
ĐVT 

(ha/lượt ha) 
Khối 
lượng 

Kế hoạch thực hiện 
Ghi chú 

Năm... Năm... Năm... 

1        

        

2        

        

        

        

        

        

        

C. HẠNG MỤC KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN VÀ KHOANH NUÔI 
TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG 

I. Lập thiết kế 

1. Công tác chuẩn bị 

Thực hiện như đối với công tác chuẩn bị trồng rừng. 

2. Công tác ngoại nghiệp 

a) Sơ thám khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế khoanh nuôi tái sinh; 

b) Xác định đối tượng khoanh nuôi tái sinh; 
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c) Xác định sơ bộ ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), ranh 
giới lô trên thực địa; 

d) Đo đạc đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, đường lô và đóng mốc bảng; 

e) Điều tra thu thập số liệu về đất, hiện trạng thực bì và khả năng tái sinh, nguồn 
giống; 

g) Thu thập số liệu về dân sinh kinh tế xã hội của khu vực thiết kế. 

3. Công tác nội nghiệp 

a) Tính toán diện tích lô thiết kế và tổng diện tích kế hoạch thực hiện trong năm; 

b) Xác định các biện pháp lâm sinh, trồng bổ sung (nếu có) và các biện pháp quản 
lý bảo vệ; 

c) Xác định thời hạn cần tác động; 

d) Dự toán kinh phí cho 01 ha; cho từng lô, từng biện pháp tác động và cho toàn 
bộ kế hoạch thực hiện trong năm; 

e) Lập bản đồ; 

g) Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo mẫu biểu quy định tại phần II 
mục này; 

h) Xây dựng báo cáo thuyết minh. 

II. Biểu kèm theo thuyết minh khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, KNTS có trồng 
bổ sung cây lâm nghiệp 

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Hạng mục 
Khảo sát 

Lô…. Lô.... Lô.... 

1. Địa hình    

­ Độ cao (tuyệt đối, tương đối)    

­ Hướng dốc    

­ Độ dốc    

2. Đất    

­ Đá mẹ    

­ Loại đất, đặc điểm của đất.    

­ Độ dày tầng đất mặt: m    

­ Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng    

­ Tỷ lệ đá lẫn:     %    
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­ Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.    

­ Đá nổi:    %    

­ Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh    

3. Thực bì    

­ Loại thực bì.    

­ Loài cây ưu thế.    

­ Chiều cao trung bình (m).    

­ Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).    

­ Độ che phủ.    

­ Mật độ tái sinh mục đích có chiều cao > 50 cm 
(cây/ha) 

   

­ Gốc cây mẹ có khả năng tái sinh chồi (gốc/ha)    

­ Cây mẹ có khả năng gieo giống tại chỗ (cây/ha)    

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện 
vận chuyển. 

   

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại.    

Biểu 2: Thiết kế biện pháp tác động 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Biện pháp kỹ thuật 
Lô thiết kế 

Lô ... Lô... ... 

I. Mức độ tác động thấp    

II. Mức độ tác động cao    

1. Phát dọn dây leo bụi rậm    

2. Cuốc xới đất theo rạch, theo đám    

3. Tỉa dặm cây mục đích từ chỗ dầy sang chỗ thưa    

4. Tra dặm hạt trồng bổ sung các loài cây mục đích    

5. Sửa lại gốc chồi và tỉa chồi    

6. Phát dọn, vun xới quanh cây mục đích cây trồng 
BS 

   

7. Chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục 
đích 
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Biểu 3: Thiết kế trồng cây bổ sung 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Biện pháp kỹ thuật 
Lô thiết kế 

Lô ... Lô ...  

I. Xử lý thực bì:    

1. Phương thức    

2. Phương pháp    

3. Thời gian xử lý    

II. Làm đất:    

1. Phương thức:    

­ Cục bộ    

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố...):    

­ Thủ công    

3. Thời gian làm đất    

III. Bón lót phân    

1. Loại phân    

2. Liều lượng bón    

3. Thời gian bón    

IV. Trồng cây bổ sung:    

1. Loài cây trồng    

2. Phương thức trồng    

3. Phương pháp trồng    

4. Công thức trồng    

5. Thời vụ trồng    

6. Mật độ trồng:    

­ Cự ly hàng (m)    

­ Cự ly cây (m)    

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)    

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)    

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:    

1. Lần thứ nhất: (Tháng ….. đến tháng ……)    
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­ Nội dung chăm sóc:    

+ ...    

2. Lần thứ 2, thứ 3...: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất 
hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp 

   

3. Bảo vệ:    

­……..    

Biểu 4: Thiết kế chăm sóc bảo vệ cây trồng bổ sung năm thứ 2, 3... 

Hạng mục 
Công thức kỹ thuật 

I II III 

I. Đối tượng áp dụng: cây trồng bổ sung năm thứ II, III, 

II. Chăm sóc: 

1. Lần thứ nhất (tháng .... đến ... tháng....) 

a. Trồng dặm. 

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần 
phát). 

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v... 

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón...) 

2. Lần thứ 2, thứ 3,...: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ
nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp. 

   

III. Bảo vệ: 

1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. 

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại: 

­ ­­­­­­­­­­ 

­ ­­­­­­­­­­ 

   

Biểu 5: Chi phí trực tiếp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung 

Tiểu khu: 

Khoảnh: 

Lô: 

Diện tích: 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Định 
mức 

Khối 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Căn cứ 
xác định 

định mức, 
đơn giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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A Dự toán lô (B* DT lô)       

B Dự toán/ha (I+II)       

I Chi phí trồng cây bổ sung (*)       

1 Chi phí nhân công       

 Xử lý thực bì       

 Lấp hố       

 Đào hố       

 Vận chuyển cây con thủ công       

 Vận chuyển và bón phân       

 Phát đường ranh cản lửa       

 Trồng dặm       

 …       

2 Chi phí máy thi công       

 Đào hố bằng máy       

 
Vận chuyển cây con bằng cơ 
giới 

      

 Ủi đường ranh cản lửa       

 Chi phí trực tiếp khác       

3 Chi phí vật liệu       

 Cây giống       

 Phân bón       

 Thuốc bảo vệ thực vật       

 …       

II 
Chi phí chăm sóc và bảo vệ
rừng khoanh nuôi tái sinh có 
trồng bổ sung 

      

1 Năm thứ hai       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

2 Năm thứ ba       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

3 Năm thứ ...       
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 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

(*) Chỉ trong trường hợp KNTS có trồng bổ sung 

Biểu 6: Tổng hợp khối lượng thực hiện 

STT Hạng mục 
ĐVT 

(ha/lượt ha) 
Khối 
lượng 

Kế hoạch thực hiện 
Ghi chú 

Năm... Năm... Năm... 
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PHỤ LỤC IV 

MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, NGHIỆM 
THU CÔNG TRÌNH LÂM SINH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 06 năm 2016 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Mẫu số 01 

CHỦ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………… ……, ngày….. tháng.... năm …….. 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 

Kính gửi: 

Các căn cứ pháp lý: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Chủ đầu tư trình thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 
với các nội dung chính sau: 

1. Tên công trình lâm sinh 

2. Thuộc dự án: 

3. Chủ đầu tư, hình thức đầu tư 

­ Chủ đầu tư: 

­ Hình thức đầu tư: 

4. Địa điểm công trình lâm sinh 

5. Mục tiêu của công trình 

6. Nội dung và qui mô của công trình 

………. 

………. 

7. Tổng mức đầu tư: 

Trong đó: 

a) Chi phí xây dựng 

b) Chi phí thiết bị 
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c) Chi phí quản lý 

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

đ) Chi phí khác, gồm 

e) Chi phí dự phòng 

…….. 

…….. 

8. Dự toán kinh phí và tiến độ giải ngân 

STT Nguồn vốn Tổng số Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 

 Tổng     

      

      

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 

      

      

10. Tổ chức thực hiện 

11. Các nội dung khác: 

Chủ đầu tư trình... thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh./. 

 

 

Nơi nhận: 
­ Như trên; 
­ Lưu: 

Chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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19. Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ và tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đề nghị giao rừng 

­ Hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giao 
rừng, cho thuê rừng tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hồ sơ gồm: 

Đề nghị giao rừng (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT­BNNPTNT 
ngày 30/6/2016). 

­ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng; viết giấy xác nhận thành phần hồ 
sơ tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

+ Xem xét đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra thực địa (vị trí, ranh 
giới, tranh chấp) khu rừng theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các điều kiện, căn cứ 
giao rừng theo quy định của pháp luật. 

+ Xác nhận và chuyển đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân đến Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

Thời gian thực hiện Bước 1 không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân 
dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân. 

Bước 2: Thẩm định và xác định hiện trạng rừng 

Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ở 
nơi không có Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân do Ủy 
ban nhân dân cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm: 

­ Thẩm định về hồ sơ đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân. 

­ Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác định và đánh giá hiện trạng khu 
rừng tại thực địa. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiện trạng phải lập thành biên bản xác định rõ 
vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng, có xác nhận và ký tên của đại 
diện Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng liền kề. 

­ Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao rừng, cho thuê rừng cho 
hộ gia đình, cá nhân. 

Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc. 

Bước 3: Quyết định giao rừng 

Sau khi nhận được hồ sơ giao rừng do Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên 
môn cấp huyện trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao rừng cho hộ gia 
đình, cá nhân theo mẫu Quyết định tại Phụ lục 4 Thông tư 38/2007/TT­BNN ngày 25/4/2007 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, 
cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. 

Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 3 (ba) ngày làm việc. 

Bước 4: Bàn giao rừng 

Sau khi nhận được Quyết định giao, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hạt 
Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân. Việc bàn giao phải xác định rõ 
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vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên 
bản, có ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện các chủ rừng liền kề theo mẫu 
Biên bản tại Phụ lục 5 và 6 Thông tư 38/2007/TT­BNN. 

Thời gian thực hiện Bước 4 không quá 3 (ba) ngày làm việc. 

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân không 
đủ điều kiện được giao, được thuê rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho hộ gia 
đình, cá nhân và thông báo rõ lý do không được giao, được thuê rừng 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

 Đề nghị giao rừng (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT­
BNNPTNT ngày 30/6/2016). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 
có): Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Kết quả thực hiện: Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị giao rừng 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 20/TT­BNNPTNT ngày 27/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư: 38/2007/TT­BNNPTNT, 78/2011/TT­BNNPTNT, 25/2011/TT­
BNNPTNT, 47/2012/TT­BNNPTNT, 80/2011/TT­BNNPTNT, 99/2006/TT­BNN. 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01: Mẫu đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG 

Kính gửi: ................................................................................................... 

Họ và tên người đề nghị giao rừng (1) ................................................... năm 

sinh...........................; CMND (hoặc Căn cước công dân):................., Ngày cấp................... Nơi 

cấp......................................... 

Họ và tên vợ hoặc chồng: ................................... năm sinh..................; Số CMND (hoặc 

Căn cước công dân):................ Ngày cấp................. Nơi cấp...................................... 

2. Địa chỉ thường trú........................................................................................ 

3. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2)............................................................... 

4. Diện tích đề nghị giao rừng (ha) .................................................................. 

5. Để sử dụng vào mục đích (3).......................................................................... 

6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng. 

   ........ngày    tháng    năm ..... 

Người đề nghị giao rừng 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của UBND xã 

1. Xác nhận về địa chỉ thường trú hộ gia đình, cá nhân........................................ 

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng ...................... 

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ........................................................................... 

  ...... ngày     tháng     năm..... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên và đóng dấu) 

.......................................................................................................................................... 

1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng đề nghị giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND (hoặc 

Căn cước công dân) và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh 

địa phương. 

3. Quản lý, bảo vệ (phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất). 
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 20. Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ và tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đề nghị giao rừng 

­ Cộng đồng dân cư thôn nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị 
giao rừng tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hồ sơ gồm: 

Đề nghị giao rừng (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT­
BNNPTNT ngày 30/6/2016); kế hoạch quản lý khu rừng và biên bản cuộc họp cộng đồng dân 
cư thôn thống nhất đề nghị giao rừng. 

­ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng; viết giấy xác nhận thành phần hồ sơ tiếp nhận 
và hẹn ngày trả kết quả. 

+ Xem xét đề nghị giao rừng của cộng đồng dân cư thôn; kiểm tra thực địa (vị trí, 
ranh giới, tranh chấp) khu rừng theo đề nghị của cộng đồng dân cư thôn đảm bảo các điều 
kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật. 

+ Xác nhận và chuyển đề nghị giao rừng của cộng đồng dân cư thôn đến Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 

Thời gian thực hiện Bước 1 không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi Ủy ban 
nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị giao rừng của cộng đồng dân cư thôn. 

Bước 2: Thẩm định và xác định hiện trạng rừng 

Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện ở nơi không có Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng của cộng đồng dân cư 
thôn do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm: 

­ Thẩm định về hồ sơ đề nghị giao rừng của cộng đồng dân cư thôn. 

­ Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác định và đánh giá hiện trạng khu 
rừng tại thực địa. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiện trạng phải lập thành biên bản xác định rõ 
vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng, có xác nhận và ký tên của đại 
diện Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng liền kề. 

­ Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao rừng cho cộng đồng dân 
cư thôn. 

Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc. 

Bước 3: Quyết định giao rừng 

Sau khi nhận được hồ sơ giao rừng do Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên 
môn cấp huyện trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao rừng cho cộng 
đồng dân cư thôn theo mẫu Quyết định tại Phụ lục 4 Thông tư 38/2007/TT­BNN ngày 
25/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục 
giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 
thôn. 

Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 3 (ba) ngày làm việc. 

Bước 4: Bàn giao rừng 
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Sau khi nhận được Quyết định giao của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hạt Kiểm lâm cấp 
huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn 
giao rừng tại thực địa cho cộng đồng dân cư thôn. Việc bàn giao phải xác định rõ vị trí, ranh 
giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên bản, có ký 
tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện các chủ rừng liền kề theo mẫu Biên bản tại 
Phụ lục 5 và 6 Thông tư 38/2007/TT­BNN. 

Thời gian thực hiện Bước 4 không quá 3 (ba) ngày làm việc. 

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, nếu cộng đồng dân cư thôn 
không đủ điều kiện được giao, được thuê rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho 
cộng đồng dân cư thôn và thông báo rõ lý do không được giao, được thuê rừng. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

­ Đề nghị giao rừng (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT­
BNNPTNT ngày 30/6/2016; 

­ Kế hoạch quản lý khu rừng và biên bản cuộc họp cộng đồng dân cư thôn thống nhất 
đề nghị giao rừng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện: Cộng đồng dân cư thôn 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Kết quả thực hiện: Quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị giao rừng 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 20/TT­BNNPTNT ngày 27/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư: 38/2007/TT­BNNPTNT, 78/2011/TT­BNNPTNT, 25/2011/TT­
BNNPTNT, 47/2012/TT­BNNPTNT, 80/2011/TT­BNNPTNT, 99/2006/TT­BNN. 
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Phụ lục 01: Mẫu đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG 

Kính gửi: ................................................................................................... 

Họ và tên người đề nghị giao rừng (1) ................................................... năm 
sinh...........................; CMND (hoặc Căn cước công dân):................., Ngày cấp................... Nơi 
cấp......................................... 

Họ và tên vợ hoặc chồng: ...............................................năm sinh..........................; Số 
CMND (hoặc Căn cước công dân):................ Ngày cấp................. Nơi 
cấp...................................... 

2. Địa chỉ thường trú........................................................................................ 

3. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2)............................................................... 

4. Diện tích đề nghị giao rừng (ha) .................................................................. 

5. Để sử dụng vào mục đích (3).......................................................................... 

6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về 
bảo vệ và phát triển rừng. 

   ........ngày    tháng    năm ..... 
Người đề nghị giao rừng 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của UBND xã 

1. Xác nhận về địa chỉ thường trú hộ gia đình, cá nhân........................................ 

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng ...................... 

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ........................................................................... 

  

  ...... ngày     tháng     năm..... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

.......................................................................................................................................... 

1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng đề nghị giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND (hoặc 
Căn cước công dân) và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh 
địa phương. 

3. Quản lý, bảo vệ (phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất). 
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21.  Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ và tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đề nghị cho thuê rừng 

­ Hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giao 
rừng, cho thuê rừng tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hồ sơ gồm: 

+ Đề nghị cho thuê rừng (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT­
BNNPTNT ngày 27/6/2016); 

+ Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT­
BNNPTNT ngày 27/6/2016). 

­ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng; viết giấy xác nhận thành phần hồ 
sơ tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

+ Xem xét đề nghị cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra thực địa (vị trí, 
ranh giới, tranh chấp) khu rừng theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các điều kiện, 
căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật. 

+ Xác nhận và chuyển đề nghị cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân đến Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 

Thời gian thực hiện Bước 1 không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân 
dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân. 

Bước 2: Thẩm định và xác định hiện trạng rừng 

Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
ở nơi không có Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân 
do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm: 

­ Thẩm định về hồ sơ đề nghị cho thuê rừng của cộng đồng dân cư thôn. 

­ Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác định và đánh giá hiện trạng khu 
rừng tại thực địa. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiện trạng phải lập thành biên bản xác định rõ 
vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng, có xác nhận và ký tên của đại 
diện Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng liền kề. 

­ Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, 
cá nhân. 

Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc. 

Bước 3: Quyết định cho thuê rừng 

Sau khi nhận được hồ sơ cho thuê rừng do Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan 
chuyên môn cấp huyện trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho thuê rừng 
cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu Quyết định tại Phụ lục 4 Thông tư 38/2007/TT­BNN ngày 
25/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục 
giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 
thôn; ký Hợp đồng cho thuê rừng đối với trường hợp thuê rừng (Phụ lục 5 Thông tư 
38/2007/TT­BNN). 

Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 3 (ba) ngày làm việc. 
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Bước 4: Bàn giao rừng 

Sau khi nhận được Quyết định cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hạt 
Kiểm lâm cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân. Việc bàn giao phải xác định rõ 
vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên 
bản, có ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện các chủ rừng liền kề theo mẫu 
Biên bản tại Phụ lục 5 và 6 Thông tư 38/2007/TT­BNN. 

Thời gian thực hiện Bước 4 không quá 3 (ba) ngày làm việc. 

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân không 
đủ điều kiện được giao, được thuê rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho hộ gia 
đình, cá nhân và thông báo rõ lý do không được giao, được thuê rừng. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

 Đề nghị cho thuê rừng (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT­
BNNPTNT ngày 27/6/2016); 

 Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT­
BNNPTNT ngày 27/6/2016). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Kết quả thực hiện: Quyết định cho giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 

- Lệ phí (nếu có):Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị giao rừng, cho thuê rừng 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 20/TT­BNNPTNT ngày 27/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư: 38/2007/TT­BNNPTNT, 78/2011/TT­BNNPTNT, 25/2011/TT­
BNNPTNT, 47/2012/TT­BNNPTNT, 80/2011/TT­BNNPTNT, 99/2006/TT­BNN. 
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Phụ lục 05: Mẫu đề nghịiao rừng, cho thuê rừng dùng cho tổ chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG 

Kính gửi: ............................................................................................. 

1. Tên tổ chức đề nghị giao rừng, cho thuê rừng (1) ............................................ 

........................................................................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính............................................................................................. 

3. Địa chỉ liên hệ................................................ Điện thoại.................................... 

4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao, cho thuê (2).................................................... 

5. Diện tích đề nghị giao rừng, cho thuê (ha)........................................................ 

6. Để sử dụng vào mục đích (3)............................................................................. 

7. Thời hạn sử dụng (năm)..................................................................................... 

8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có).................................................... 

9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng 

hạn...................................................................................................................................... 

Các cam kết khác (nếu có): .................................................................................... 

  

  ........, ngày ...... tháng ......... năm ..... 

GIÁM ĐỐC 

(Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và đóng 

dấu) 

........................................................................................................................................ 

1. Đối với tổ chức phải ghi rõ: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định 
thành lập tổ chức. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô. 

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên 
cứu khoa học. 
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22. Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao 
rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi 
khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả 
lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: gửi văn bản về việc trả lại rừng 

Khi chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm gửi 
văn bản trả lại rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử 
dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước như sau: 

­ Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gửi văn bản đến Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện. 

Bước 2: xử lý văn bản 

Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng, uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách 
nhiệm xem xét và giao trách nhiệm cho cơ quan có chức năng cấp huyện thẩm tra, chỉ đạo xác minh 
đặc điểm khu rừng khi cần thiết trong thời gian 15 ngày làm việc trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết 
định việc thu hồi rừng. 

Bước 3: quyết định thu hồi rừng 

­ Trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi quyết định 
thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan có chức 
năng, uỷ ban nhân dân cấp xã. 

­ Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào 
khu rừng trong thời gian 10 ngày làm việc (nếu có). 

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

 - Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  -   Thành phần hồ sơ: 

Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy 
chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Kết quả thực hiện: Quyết định 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

- Căn cứ pháp lý 

 Điểm 3 mục IV TT số 38/2007/TT­BNN ngày 25/4/2007 có hiệu lực ngày 30/7/2007;  
Khoản 6 điều 3 Thông tư 25/2011/TT­BNNPTNT ngày 6/4/2011. 
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 23.  Đóng dấu búa kiểm lâm  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1. Chủ rừng hoặc chủ gỗ nộp hồ sơ xin đóng búa kiểm lâm. Nộp hồ sơ tại bộ phận 
một cửa Chi cục hoặc bộ phận Pháp chế Hạt Kiểm lâm( huyện có Hạt Kiểm lâm). 

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ, xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định trước khi 
đóng búa kiểm lâm.  

­ Trường hợp khối lượng gỗ đo tính thực tế sai số vượt quá 15% so với khối lượng gỗ 
trong lý lịch khai báo với cơ quan Hải quan, thì yêu cầu chủ gỗ lập lại lý lịch gỗ trước khi đóng 
búa kiểm lâm. Nếu khối lượng gỗ vượt khối lượng được cơ quan có thẩm quyển cho phép thì 
yêu cầu chủ gỗ báo cáo cơ quan đã cho phép nhập khẩu gỗ giải quyết, khi được phép mới đóng 
búa kiểm lâm.  

Bước 3. Sau khi kiểm tra hồ sơ, xác minh xong đối tượng, nguồn gốc gỗ nếu hồ sơ chưa 
đủ thì hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm 
việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ công chức kiểm lâm được 
giao nhiệm vụ tiến hành đóng búa kiểm lâm. 

­ Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

­ Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ 

­ Giấy giới thiệu  

­ Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập  

­ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp  

+ Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ 

­  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

­  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại. 

+  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại  

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): không  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Lệ phí: Không   

­ Mẫu đơn, tờ khai: Không 

­  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 

­  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

­ Căn cứ pháp lý của TTHC 

+  Điều 7,8,9 Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành tại Quyết 
định số 44/2006/QĐ­BNN ngày 01/06/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  

+  Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT­BNNPTNT ngày 6/4/2011. 
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24. Cấp giấy phép vận chuyển gấu  

- Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Chủ nuôi gấu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Hạt Kiểm lâm 

- Bước 2: Thẩm định, kiểm tra 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các 
cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép 
vận chuyển gấu theo quy định 

- Bước3: Trả kết quả: thời gian trao trả giấy phép vào các giờ hành chính theo quy định 
hiện hành 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 + Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị vận chuyển gấu (Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ­BNN ); 

Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn 
chíp điện tử; 

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra 
địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với Cơ quan kiểm lâm sở tại đến làm 
biên bản kiểm tra xác nhận. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

­ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển 
và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận 
chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển 
phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết 

- Đối tượng: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện: 

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  
Không 

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

 Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND địa phương, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên 
quan 

- Kết quả thực hiện:Giấy phép vận chuyển gấu 

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VI Quyết định số 
95/2008/QĐ­BNN) 
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

       Quyết định số 95 / 2008/QĐ­BNN  ngày 29/9 /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT. Về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi. 

     Thông tư 25/2011/TT­BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ­CP ngày 15/12/2010. 
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Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

      

           ......., ngày       tháng      năm 20 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU 

  Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố ………… 

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi  

Cơ quan kiểm lâm vùng) 

Tên tôi là :………………………………………………..………..…………. 

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….…………….. 

Địa chỉ thường trú…………………………………….……………………… 

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: …  

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau: 

3. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg) 

Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử………………………………… 

4. ……………………………………………………………….…………… 

(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo) 

Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..………………… 

Tới địa điểm mới là: ………………… 

Lý do di chuyển: ……………………… 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt 

và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. 

(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên) 

 

 ….. ngày ….tháng ….năm … 

Người làm đơn 

(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức) 
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25. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc 
từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế 
biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển 
nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng 

- Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

+ Bước 2: Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo 
ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ 

­ Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận 
ngay. 

­ Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn 
xác nhận lâm sản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Bước 3: Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Chi cục Kiểm lâm  nơi 
nộp hồ sơ 

­  Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp. 

­ Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

  Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT­
BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012) 

  Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản (nếu có) 

 Tài liệu về nguồn gốc lâm sản  

+ Số lượng: 01 bộ (bản Chính) 

­Thời hạn giải quyết: 

+ Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác 
minh). 

+ Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về 
nguồn gốc lâm sản). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng 
dân cư                                                     

­ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

­ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm  

­ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
không  

­ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Đội KLCĐ & PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm 

­ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Xác nhận trên bảng kê lâm sản                               

­ Lệ phí (nếu có): Không. 

­ Mẫu đơn, tờ khai: 

+ Bảng kê lâm sản  

+ Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản  

­ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 01/2012/TT­BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm 
sản. 

+ Thông tư sô 40/2015/TT­BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT­BNNPTNT ngày 04 
tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp 
pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 
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Mẫu số 01:Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 

4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

……………….. 

………………… 

­­­­­­­­ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:        /BKLS Tờ số:……. 

  

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) 

TT Tên lâm sản Nhóm 

gỗ 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách lâm 

sản 

Số 

lượng 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 
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26. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có 
nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu 
hợp pháp; cây xử lý tịch thu. 

­  Trình tự thực hiện 

+  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

+  Chủ cây cảnh nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm nơi có cây cảnh. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo 
ngay cho chủ cây cảnh biết và hướng dẫn chủ cây cảnh hoàn thiện hồ sơ. 

+  Thẩm định hồ sơ: Chi cục Kiểm lâm nơi có cây cảnh xem xét xác nhận cho chủ cây 
cảnh trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trước 
khi xác nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ cây cảnh biết và tiến hành xác minh 
những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối 
lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc 
cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

+  Chủ cây cảnh nhận kết quả xác nhận tại Chi cục Kiểm lâm, nơi nộp hồ sơ. 

­ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp 

­ Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

­ Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ­
TTg.  

­ Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng (nếu có) 

­ Tài liệu về nguồn gốc lâm sản: 

+  Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

­  Thời hạn giải quyết 

­ Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác 
minh). 

­ Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về 
nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ). 

­ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm 

+  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

­ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng 
dân cư.   



 

763 
 

­  Lệ phí: Không         

­  Mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết 
định số 39/2012/QĐ­TTg. 

­  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Xác nhận trên bảng kê cây cảnh.                              

­  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

 Quyết định số 39/2012/QĐ­TTg ngày 5/10/2012 ban hành quy chế quản lý cây cảnh, 
cây bóng mát, cây cổ thụ. 
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Mẫu bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành kèm theo Quyết định số 39 
/2012/QĐ-TTg ngày  05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

 (1) ............................................ 

……………………………                     

                                                                                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

                               

                                                                                                       

BẢNG KÊ CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ 

Kèm theo (2)… ...ngày........./......../20... của .............. 

_____ 
 

 

TT 

Loài cây 

 
Quy cách cây 

Số lượng 

(cây) 
Ghi chú Tên thông 

dụng 

Tên khoa 

học 

Đường kính tại vị 

trí sát gốc (cm) 

Chiều cao 

dưới cành 

(m) 

       

       

       

       

       

                                                                   

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ 

QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, 

đóng dấu)  

 

KIỂM LÂM ĐỊA BÀN  (4) 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (3), CỘNG 

ĐỒNG, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  

 

 

 

(1) Ghi rõ tên tổ chức/cộng đồng/hộ gia đình/cá nhân; địa chỉ. 

(2) Ghi rõ số hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn giá trị gia tăng của tổ chức. 

(3) Đại diện cho tổ chức lập bảng kê ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu của tổ chức. 

(4) Đối với xã, phường, thị trấn có Kiểm lâm địa bàn thì Kiểm lâm địa bàn ký, ghi rõ họ tên. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY 
BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ: 05 TTHC 

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 02 TTHC (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

1. Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực 
vật tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo 
quy định.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện. 

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,  Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đồng ý cho tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ 
thực vật vào Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật; 

Trường hợp không xác nhận, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thông báo cho 
tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt 
địa chỉ giao dịch. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ:  

­ 02 bản Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT­BNNPTNT);  

­ Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 
thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc Giấy chứng nhận 
tập huấn về bảo vệ thực vật (đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây 
hại thực vật); 

­ Bản sao chụp một trong những giấy tờ xác định địa chỉ giao dịch: Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Hợp đồng 
thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) năm; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); 

­ Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ xác định 
địa chỉ giao dịch. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật. 

- Phí, lệ phí (nếu có): không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ 
thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT­
BNNPTNT). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013. 

+ Thông tư số 48/2015/TT­BNNPTNT, ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………… 
 

Tên Tổ chức/cá nhân đăng ký: ..............................................................................................  

Người đại diện (đối với tổ chức): ............................................ ; Chức vụ: ............................  

Số CMND  ..................................; Ngày cấp: ............................. ; Nơi cấp:...........................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................  

Nơi tạm trú: ...........................................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch: ..................................................................................................................  

Số điện thoại di động: …………………………; Số điện thoại cố định: .............................  

Đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật sau đây: (*) 

- Dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật 

- Dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật 

Hồ sơ gửi kèm: .....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và tuân thủ các quy định 
của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật./. 

  

Vào sổ số…… ngày …/…. /…… 
Xác nhận của UBND xã/phường/ 

thị trấn 
Nêu rõ tên Tổ chức/cá nhân và loại hình 

dịch vụ đề nghị xác nhận 
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

……., ngày …. tháng ….. năm …… 
Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
(* Ghi chú: Gạch bỏ nội dung không đăng ký) 
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2. Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây 
hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) nộp hồ 
sơ đăng ký xác nhận đồng ý cho chuyển đổi đất trồng lúa tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu người sử 
dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký.  

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,  Ủy ban 
nhân dân cấp xã xác nhận cho tổ chức, cá nhân đồng ý chuyển đổi vào Đơn đăng ký chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng trên đất chuyển trồng lúa; 

Trường hợp không đồng ý chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn 
bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 
số 19/2016/TT­BNNPTNT. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho Ủy ban nhân cấp xã. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất chuyển trồng lúa (ban hành kèm theo Phụ 
lục I).  

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân (người sử dụng đất). 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Đồng ý cho chuyển đổi. 

- Phí, lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): có 

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất chuyển trồng lúa (theo mẫu quy định tại 
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT­BNNPTNT). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): có 

Đất chuyển đổi phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của 
xã. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Thông tư số 19/2016/TT­BNNPTNT, ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015NĐ­CP ngày 13 tháng 4 năm 
2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa. 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 
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.........., ngày …. tháng  …… năm…. 

 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 
TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…. 

 

1. Tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: 

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

3. Số CMND/Thẻ căn cước…………Ngày cấp:………..Nơi cấp……… 

3. Diện tích chuyển đổi … (m2, ha), thuộc thửa đất số … ,tờ bản đồ số......khu vực, cánh 
đồng...... 

4. Mục đích và thời gian chuyển đổi 

4.1. Mục đích 

­ Trồng cây hàng năm: 

+ Chuyển đổi 1vụ lúa/năm: tên cây trồng…., vụ…, 

+ Chuyển đổi các vụ lúa/năm: tên cây trồng…, 

­ Kết hợp nuôi trồng thủy sản: Loại thủy sản…, vụ lúa chuyển đổi…, 

4.2. Thời gian chuyển đổi: 

+ Từ ngày….tháng ….năm…. đến ngày….tháng ….năm…. 

5. Cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng 
lúa./. 

  

UBND cấp xã tiếp nhận 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Người đại diện tổ chức/hộ gia đình/cá 
nhân 

(Ký, họ tên và đóng dấu, nếu có) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
(cấp xã) 
­­­­­­­­ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: … ..…, ngày     tháng     năm ..… 

  

THÔNG BÁO 

Không tiếp nhận đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng  

trên đất chuyên trồng lúa 

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số     /2016/TT­ BNNPTNT ngày   tháng    năm 2016 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng 
cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa và các quy định khác của pháp 
luật liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…….thông báo: 

Không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa nước của 
…(họ, tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình), địa chỉ … 

Lý do không tiếp nhận:……………………………………………………… 

Yêu cầu ông/bà… ………..thực hiện Thông báo này và các quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng đất trồng lúa./. 

  

 

Nơi nhận: 
­ Người sử dụng đất; 
­ Lưu VT. 

T/M.Ủy ban nhân dân cấp xã 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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II. Lĩnh vực Kiểm lâm: 03 TTHC (Chi cục Kiểm  lâm) 

3. Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển 
sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận 

             Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Bước 3. Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

­Bản đăng kýkhai thác của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 
có): Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp xã 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

- Kết quả thực hiện: Văn bản thống nhất 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

Điều 7 Thông tư số 58/2009/TT­BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp. 



 

772 
 

4. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có 
nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ 
ban nhân dân xã. 

Bước 2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông 
báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ 

Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận 
ngay 

Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã xác nhận trên bảng kê lâm sản 
(có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản) 

Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn 
xác nhận lâm sản trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bước 3. Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi 
nộp hồ sơ 

- Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

­ Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT­
BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012) 

­ Hoá đơn bán hàng (nếu có) 

­ Tài liệu về nguồn gốc lâm sản  

­ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

­ Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác 
minh) 

­ Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về 
nguồn gốc lâm sản). 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư. 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 
có): Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp xã 

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn 
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- Kết quả thực hiện: Xác nhận trên bảng kê lâm sản 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

      Bảng kê lâm sản  

        Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  Không 

- Căn cứ pháp lý: 

 Thông tư số 01/2012/TT­BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 

 Thông tư số 40/2015/TT­BNNPTNT ngày 21/10/2015. 
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Mẫu số 01:Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

……………….. 
………………… 

­­­­­­­­ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:        /BKLS Tờ số:……. 

  

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) 

TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị 
tính 

Quy cách 
lâm sản 

Số lượng Khối 
lượng 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ 
THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 
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5. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ 
thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có 
nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây 
phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Chủ cây cảnh Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ 
ban nhân dân xã. 

Bước 2.Tiếp nhận hồ sơ 

 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo 
ngay cho chủ cây cảnh biết và hướng dẫn chủ cây cảnh hoàn thiện hồ sơ. 

Thẩm định hồ sơ: Uỷ ban nhân dân xã xem xét xác nhận cho chủ cây cảnh trong vòng 
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ  trước 
khi xác nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ cây cảnh biết và tiến hành xác minh 
những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối 
lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc 
cây cảnh trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Bước 3. Trả kết quả: Chủ cây cảnh nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi 
nộp hồ sơ 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+Thành phần hồ sơ: 

­ Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ­
TTg. 

­ Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng (nếu có). 

­ Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh: 

+Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

­ Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác 
minh). 

­ Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về 
nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ). 

- Đối tượng thực hiện:Tổ chức, cá nhân, Hộ gia đình, cộng đồng dân cư. 

- Cơ quan thực hiện: 

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
Không 

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp xã 
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+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

- Kết quả thực hiện: Xác nhận trên bảng kê cây cảnh 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại 
Quyết định số 39/2012/QĐ­TTg 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

           Quyết định số 39/2012/QĐ­TTg ngày 5/10/2012 ban hành quy chế quản lý cây cảnh, 
cây bóng mát, cây cổ thụ. 
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Mẫu bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành kèm theo Quyết định số 39 /2012/QĐ-TTg 
ngày  05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

____________ 

 

 (1) ................................................... 

………………………………………                     

                                                                                                                                                  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

                                                                                                                               

                                                                                                       

BẢNG KÊ CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ 

Kèm theo (2) ...ngày........./......../20... của .............._____ 
 

 

T
T 

Loài cây 

 
Quy cách cây 

Số lượng 

(cây) 
Ghi chú 

Tên thông 
dụng 

Tên khoa 
học 

Đường kính tại 
vị trí sát gốc 

(cm) 

Chiều cao 
dưới cành (m) 

       

       

       

       

       

                                                                   

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  

 

KIỂM LÂM ĐỊA BÀN  (4) 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (3), CỘNG 
ĐỒNG, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

(4) Ghi rõ tên tổ chức/cộng đồng/hộ gia đình/cá nhân; địa chỉ. 

(5) Ghi rõ số hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn giá trị gia tăng của tổ chức. 

(6) Đại diện cho tổ chức lập bảng kê ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu của tổ chức. 

(4) Đối với xã, phường, thị trấn có Kiểm lâm địa bàn thì Kiểm lâm địa bàn ký, ghi rõ họ tên./.
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